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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Trong cơ chế thị trƣờng để đạt đƣợc hiệu quả kinh doanh cao nhất thì các 

doanh nghiệp phải tổ chức quản lý một cách hợp lý sao cho tiết kiệm đƣợc chi 

phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm ở mức có thể chấp nhận đƣợc, để từ đó nâng 

câo đƣợc lợi nhuận. 

Giá thành của sản phẩm là tập hợp của rất nhiều loại chí phí trong quá trình 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó thì tiền lƣơng của ngƣời lao 

động là khoản chi phí chiếm tỷ trọng khá lớn. Đi kèm với tiền lƣơng là các 

khoản trích theo lƣơng đƣợc tính theo qui định của Nhà nƣớc. Do đó, công tác 

quản lý kế toán tiền lƣơng có sự liên quan chặt chẽ đến lợi nhuận thu đƣợc của 

doanh nghiệp.  

Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo tiền lƣơng là một phần hành kế 

toán hết sức quan trọng và có mặt ở tất cả các loại hình doanh nghiệp. Tiền 

lƣơng là công cụ mà doanh nghiệp sử dụng để trả cho ngƣời lao động trong quá 

trình sản xuất kinh doanh. Đó cũng chính là động lực thiết thực để thúc đẩy kích 

thích ngƣời lao động cố gắng hoàn thành tốt công việc đƣợc giao. Vì vậy việc 

thực hiện tốt công tác kế toán tiền lƣơng sẽ có tác dụng cổ vũ, khuyến khích 

ngƣời lao động nhiệt tình hăng say hơn trong công việc. Đồng thời khai thác 

tiềm năng sáng tạo, tạo ra động lực kích thích sản xuất của họ. 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác kế toán tiền lƣơng và các 

khoản trích theo tiền lƣơng trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Sắt 

tráng men - Nhôm Hải Phòng, đƣợc sự giúp đỡ, chỉ bảo nhiệt tình của các cô 

chú cán bộ công nhân viên trong công ty. Đặc biệt là sự hƣớng dẫn, chỉ bảo tận 

tình của thầy giáo Ths. Phạm Văn Tƣởng em đã quyết định chọn đề tài " Hoàn 

thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại  Công 

ty Cổ phần Sắt tráng men –Nhôm Hải Phòng " làm đề tài khóa luận tốt 

nghiệp. 

Nội dung khóa luận tốt nghiệp của em bao gồm 3 phần: 

Chƣơng I : Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lƣơng và các khoản 

trích theo tiền lƣơng trong doanh nghiệp hiện nay. 
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Chƣơng II : Thực trạng công tác tổ chức kế toán tiền lƣơng và các 

khoản trích theo tiền lƣơng tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men – Nhôm 

Hải Phòng. 

Chƣơng III : Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng 

và các khoản trích theo tiền lƣơng tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men – 

Nhôm Hải Phòng. 

Tuy nhiên với kiến thức và trình độ còn nhiều hạn chế, thời gian thực tập 

chƣa lâu, ít có kinh nghiệm thực tế nên bài viết của em chƣa đƣợc hoàn thiện. 

Do đó em rất mong đƣợc sự thông cảm và những ý kiến đóng góp quý báu của 

các thầy cô để khóa luận tốt nghiệp của em đƣợc hoàn thiện hơn . 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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CHƢƠNG I: 

CƠ SƠ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG  

VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƢƠNG 

 TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY. 

1.1. Lý thuyết chung về tiền lƣơng và các khoản trích theo tiền lƣơng. 

1.1.1. Khái niệm và nội dung cơ bản về tiền lƣơng. 

 a)  Khái niệm tiền lương : 

 Trên thực tế tồn tại rất nhiều khái niệm về tiền lƣơng : 

 " Tiền lƣơng là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động mà ngƣời lao 

động đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và đƣợc thanh toán theo kết 

quả cuối cùng." 

 " Tiền lƣơng là giá cả sức lao động đƣợc hình thành qua thỏa thuận giữa 

ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động phù hợp với quan hệ cung cầu  lao 

động trong nền kinh tế thị trƣờng ." 

 " Tiền lƣơng là khoản tiền mà ngƣời lao động nhận đƣợc khi họ đã hoàn 

thành hoặc sẽ hoàn thành một công việc nào đó, mà công việc đó không bị pháp 

luật ngăn cấm." 

 Hay là : 

" Tiền lƣơng đƣợc hiểu là số lƣợng tiền tệ mà ngƣời sử dụng lao động trả 

cho ngƣời lao động khi họ hoàn thành công việc theo chức năng nhiệm vụ đƣợc 

pháp luật qui định hoặc hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động." 

b)  Nội dung cơ bản về tiền lương. 

Quỹ tiền lƣơng của doanh nghiệp là toàn bộ tiền lƣơng mà doanh nghiệp 

dùng để chi trả cho tất cả các đối tƣợng lao động do doanh nghiệp trực tiếp quản 

lý và sử dụng. Đứng trên góc độ hạch toán  quỹ tiền lƣơng đƣợc phân làm hai 

loại tiền lƣơng chính và tiền lƣơng phụ. 

- Tiền lƣơng chính là tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động đƣợc tính theo khối 

lƣơng công việc hoàn thành hoặc tính theo thời gian làm nhiệm vụ chính tại 

doanh nghiệp bao gồm : Tiền lƣơng theo sản phẩm, tiền lƣơng theo thời gian và 

các khoản phụ cấp kèm theo. 
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- Tiền lƣơng phụ là tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động trong thời gian không 

làm việc tại doanh nghiệp nhƣng vẫn đƣợc hƣởng lƣơng theo chế độ qui định 

nhƣ : tiền lƣơng nghỉ phép, nghỉ lễ… 

Ngoài ra ở Việt Nam còn có một số khái niệm nhƣ : 

- Tiền lƣơng cơ bản: là tiền lƣơng đƣợc chính thức ghi trong các hợp đồng 

lao động, các quyết định về lƣơng hay qua các thỏa thuận chính thức. Tiền 

lƣơng cơ bản phản ánh giá trị của sức lao động và tầm quan trọng của công việc 

mà ngƣời lao động đảm nhận. 

Tiền lƣơng cơ bản đƣợc xác định nhƣ sau : 

Tiền lƣơng cơ bản    =    Tiền lƣơng tối thiểu  x   Hệ số lƣơng 

- Tiền lƣơng tối thiểu: là tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động giản đơn nhất 

trong điều kiện bình thƣờng của xã hội. Tiền lƣơng tối thiểu đƣợc pháp luật bảo 

vệ. 

Đặc trƣng của tiền lƣơng tối thiểu : 

  +  Đƣợc xác định ứng với trình độ lao động giản đơn nhất. 

  +  Tƣơng ứng với cƣờng độ lao động nhẹ nhàng nhất trong điều kiện lao 

động bình thƣờng. 

  +  Đảm bảo nhu cầu tiêu dùng ở mức tối thiểu cần thiết. 

  +  Tƣơng ứng với giá tƣ liệu sinh hoạt chủ yếu ở vùng có mức giá trung 

bình. 

 Tiền lƣơng tối thiểu là cơ sở nền tảng để xác định mức lƣơng trả cho các 

loại hình lao động khác. Nó còn là công cụ để Nhà nƣớc quản lý và kiểm tra 

việc trao đổi mua bán sức lao động. Tiền lƣơng tối thiểu còn nhằm điều tiết thu 

nhập giữa các thành phần kinh tế. 

 - Tiền lƣơng danh nghĩa: là số lƣợng tiền tệ mà ngƣời lao động nhận đƣợc 

khi họ hoàn thành một khối lƣợng công việc nhất định. 

 - Tiền lƣơng thực tế : Là số lƣợng tƣ liệu sinh hoạt và dịch vụ mà ngƣời 

lao động trao đổi bằng tiền lƣơng danh nghĩa của mình sau khi đã đóng góp các 

khoản thuế, khoản đóng góp theo quy định. 
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1.1.2. Vai trò, chức năng, bản chất và ý nghĩa của tiền lƣơng. 

 a)  Vai trò của tiền lương. 

 - Về mặt kinh tế : 

 + Tiền lƣơng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định trong việc ổn 

định và phát triển kinh tế gia đình. Nếu tiền lƣơng  không đủ trang trải, mức 

sống của ngƣời lao động bị giảm sút, họ phải kiếm việc làm thêm ngoài doanh 

nghiệp nhƣ vậy có thể gây ảnh hƣởng đến kết quả  làm việc tại doanh nghiệp. 

Ngƣơc lại, nếu tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động lớn hơn mức lƣơng tối thiểu 

thì sẽ tạo cho ngƣời lao động yên tâm, phấn khởi công tác, dồn hết năng lực của 

mình cho công việc vì lợi ích chung và lợi ích riêng. Có nhƣ vậy thì nền kinh tế 

mới càng ngày phát triển hơn. 

 + Tiền lƣơng có vai trò tái sản xuất sức lao động, đồng thời là đòn bảy 

thúc đẩy kinh tế phát triển. Với những doanh nghiệp có chế độ lƣơng hợp lý thì 

sẽ thu hút đƣơc nguồn nhân lực có chất lƣơng tốt. Và khi nhận đƣợc mức lƣơng 

xứng đáng với sức lao động của mình thì ngƣời lao động càng có động lực phấn 

đấu hơn nữa nhằm thành công hơn và nâng cao thu nhập của mình hơn. Và nhƣ 

vậy thông qua tiền lƣơng nhà quản lý sẽ điều hành, sử dụng lao động dễ dàng 

hơn. 

 - Về mặt chính trị- xã hội : 

 + Tiền lƣơng có vai trò phân phối lao động. Khi tiền lƣơng đƣợc trả một 

cách hợp lý thỏa mãn nhu cầu của ngƣời lao động thì ngƣời lao động sẽ tự 

nguyện gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Nhƣ vậy sẽ không xảy ra tình trạng 

thiếu lao động hay nạn thất nghiệp gây lo ngại cho xã hội. 

 b) Chức năng của tiền lương. 

 Tiền lƣơng có những chức năng sau đây : 

 - Chức năng thước đo giá trị sức lao động. 

 Tiền lƣơng biểu thị giá cả sức lao động có nghĩa là thƣớc đo để xác định 

mức tiền công cho các loại hình lao động, là căn cứ để thuê mƣớn lao động, là 

cơ sơ để xác định đơn giá sản phẩm. 

 - Chức năng kích thích người lao động. 
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 Trả lƣơng một cách hợp lý và khoa học sẽ là đòn bảy quan trọng hữu ích 

nhằm kích thích ngƣời lao động làm việc một cách hiệu quả. Sẽ tạo ra niềm say 

mê hứng khởi, tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời có trách 

nhiệm hơn với lợi ích tập thể và công việc đƣợc giao. 

 - Chức năng bảo hiểm và tích lũy. 

 Chức năng bảo hiểm và tích lũy của tiền lƣơng thể hiện ở chỗ trong hoạt 

động lao động ngƣời lao động không ngừng duy trì cuộc sống hàng ngày trong 

thời gian còn khả năng lao động. Tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động phải đảm 

bảo duy trì đƣợc cuộc sống hàng ngày trong thời gian làm việc và còn dự phòng 

cho tƣơng lai khi ngƣời lao động hết khả năng làm việc hoặc không may gặp rủi 

ro. 

  - Chức năng là công cụ quản lý của doanh nghiệp. 

 Bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động cũng đều có mục tiêu là đạt đƣợc lợi 

nhuận cao nhất. Bên cạnh các chi phí về tƣ liệu sản xuất, chi phí phục vụ cho 

quá trình sản xuất thì chi phí trả cho ngƣời lao động cũng là một yếu tố luôn 

đƣợc cân nhắc. Ngƣời sử dụng lao động luôn muốn chắc chắn rằng số tiền mà 

họ bỏ ra để chi trả cho ngƣời lao động phải đƣợc thu về bằng những kết quả 

xứng đáng và đem lại hiệu quả cao nhất. Nhƣ vậy là ngƣời sử dụng lao động sẽ 

sử dụng tiền lƣơng nhƣ một công cụ để quản lý chặt chẽ số lƣợng và chất lƣợng 

lao động của mình để trả công xứng đáng cho ngƣời lao động. 

  Ngoài các chức năng kể trên tiền lƣơng còn có một số chức năng khác 

nhƣ : Chức năng giám sát, chức năng xã hội… 

 c) Bản chất của tiền lương  

 Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tiền lƣơng là một phần thu 

nhập quốc dân biểu hiện bằng tiền mà ngƣời lao động nhận đƣợc để bù đắp cho 

lao động đã bỏ ra tuỳ theo số lƣợng và chất lƣợng của ngƣời lao động đó. Nhƣ 

vậy tiền lƣơng là một phần giá trị mới sáng tạo ra đƣợc phân phối cho ngƣời lao 

động để tái sản xuất sức lao động của mình. Vì ngƣời lao động trong quá trình 

tham gia sản xuất phải hao phí một lƣợng sức lao động nhất định và sau đó phải 

đƣợc bù đắp bằng việc sử dụng tƣ liệu tiêu dùng. 

 Tiền lƣơng là một bộ phận của thu nhập quốc dân đƣợc Nhà nƣớc phân 

phối cho ngƣời lao động vì thế nó chịu ảnh hƣởng của một loạt nhân tố: Trình 
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độ phát triển sản xuất, quan hệ giữa tích luỹ và tiêu dùng trong từng thời kỳ và 

chính sách của Nhà nƣớc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế chính trị trong thời kỳ 

đó. 

 Theo quan điểm đổi mới hiện nay, tiền lƣơng ở nƣớc ta đã đƣợc coi là giá 

cả sức lao động, coi sức lao động là hàng hoá là một bƣớc tiến quan trọng trong 

nhận thức về tiền lƣơng của Đảng và Nhà nƣớc ta và cũng hoàn toàn phù hợp 

với đặc điểm của tình hình đất nƣớc.  

 d) Ý nghĩa của tiền lương. 

 -  Tiền lƣơng là phần cơ bản nhất trong thu nhập của ngƣời lao động, giúp 

cho bản thân họ và gia đình trang trải các chi tiêu sinh hoạt, hoạt động cần thiết. 

Bên cạnh đó tiền lƣơng còn phản ánh năng lực, địa vị của  một cá nhân trong gia 

đình cũng nhƣ toàn xã hội. Chính vì vậy mà tiền lƣơng đã trở thành tiêu chí 

hàng đầu của hầu hết ngƣời lao động khi họ quyết định làm việc cho một cơ 

quan tổ chức nào đó. 

 - Đối với doanh nghiệp tiền lƣơng là một trong những yếu tố đầu vào của 

quá trình sản xuất kinh doanh, cấu thành nên giá thành của sản phẩm cũng nhƣ 

các chi phí cần thiết phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. Do đó có thể thấy 

rằng khi một doanh nghiệp trả mức lƣơng bình quân cao cho ngƣời lao động thì 

điều đó cũng phản ánh doanh nghiệp đó làm ăn ổn định và hiệu quả. 

 - Tiền lƣơng là một công cụ cạnh tranh để thu hút nhân tài giữa các doanh 

nghiệp. Không thể phủ nhận rằng tiền lƣơng cao luôn là một yếu tố rất hấp dẫn 

thu hút ngƣời lao động. Trong cùng một lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp nào 

trả lƣơng cao hơn sẽ có khả năng cạnh tranh tốt hơn trong việc thu hút nguồn 

nhân lực có chất lƣợng tốt. 

 - Đối với xã hội, khi thu nhập của ngƣời lao động tăng lên thì sức mua hàng 

hóa cũng tăng cao, các sản phẩm hay dịch vụ cao cấp sẽ đƣợc sử dụng nhiều hơn. 

Qua đó sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn. 

Ngƣợc lại thu nhập thấp sức tiêu thụ hàng hóa giảm sẽ làm cho nền kinh tế bị 

ngừng trệ. Các doanh nghiệp sẽ làm ăn khó khăn hơn và dẫn đến thu nhập của 

ngƣời lao động tiếp tục giảm. Xét trên góc độ kinh tế vĩ mô, tiền lƣơng cũng 

nằm trong bộ phận để tính chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu ngƣời. Và đó cũng là 

một tiêu chí quan trọng để đánh giá sự thịnh vƣợng và phát triển của một quốc 

gia. 
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1.1.3. Phân loại và hạch toán lao động trong doanh nghiệp. 

 a) Phân loại lao động trong doanh nghiệp. 

  Việc phân loại lao động rất cần thiết đối với các doanh nghiệp. Việc phân 

loại sẽ giúp cho nhu cầu giám sát quản lý và sử dụng lao động trong doanh 

nghiệp đƣợc dễ dàng và hiệu quả hơn. Tùy theo mỗi loại hình doanh nghiệp và 

đặc trƣng của ngành nghề mà lực lƣợng lao động trong doanh nghiệp đƣợc phân 

ra làm nhiều loại. Bao gồm các hình thức phân loại chủ yếu sau : 

 - Lao động trực tiếp và lao động gián tiếp. 

 Lao động trực tiếp là lao động trực tiếp tham gia sản xuất hay thực hiện 

các lao vụ, dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Lao động gián tiếp là bộ phận lao động không trực tiếp tham gia vào quá 

trinh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ nhƣ khối nhân viên kỹ thuật, 

nhân viên văn phòng, ban quản lý lãnh đạo doanh nghiệp… 

 - Lao động thường xuyên và lao động không thường xuyên. 

 Lao động thƣờng xuyên là lao động làm việc theo hợp đồng dài hạn và 

ngắn hạn. 

 Lao động không thƣờng xuyên  là lao động tạm thời mang tính thời vụ. 

 Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp quản lý đƣợc số lƣợng lao 

động làm việc trong và ngoài biên chế của doanh nghiệp. Từ đó xác định các 

nghĩa vụ đối với ngƣời lao động chính xác. 

 - Lao động thực hiện công tác sản xuất, lao động thực hiện công tác kinh 

doanh, lao động thực hiện thực hiện công tác quản lý điền hành. 

 Lao động thực hiện công tác sản xuất là những lao động trực tiếp tham gia 

sản xuất, chế biến. Ví dụ công nhân sản xuất, công nhân chế tạo máy, nhân viên 

các phân xƣởng… 

 Lao động thực hiện công tác kinh doanh là những lao động thực hiện chức 

năng bán hàng tiêu thụ sản phẩm, kinh doanh. Ví dụ nhân viên bán hàng, nhân 

viên marketing, nghiên cứu thị trƣờng… 

 Lao động thực hiện công tác quản lý điều hành là những lao động tham 

gia vào công tác quản trị doanh nghiệp. Ví dụ ban lãnh đạo doanh nghiệp, nhân 

viên các phòng ban… 
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 b) Hạch toán lao động trong doanh nghiệp. 

 Công tác hạch toán lao động trong doanh nghiệp không những giúp cho 

việc quản lý lao động đƣợc chặt chẽ hơn mà còn hỗ trợ cho kế toán tiền lƣơng 

tính toán chính xác mức lƣơng mà ngƣời lao động xứng đáng đƣợc hƣởng. Công 

tác hạch toán lao động bao gồm hạch toán số lƣợng lao động, hạch toán thời 

gian lao động và hạch toán kết quả lao động. 

 - Hạch toán số lƣợng lao động : 

 Trong phạm vi toàn doanh nghiệp, số lƣợng lao động có sự biến động 

tăng giảm trong từng bộ phận tùy thuộc vào nhu cầu của công việc. Ví dụ khi có 

số lƣợng các đơn đặt hàng tăng lên thì doanh nghiệp cần phải bổ sung thêm nhân 

công sản xuất tạm thời. Và khi các đơn đặt hàng đƣợc hoàn thành thì số lƣợng 

nhân công lại giảm đi. 

 Để có thể theo dõi chặt chẽ sự biến động của lao động trong từng bộ phận 

doanh nghiệp sử dụng " Sổ danh sách lao động" đƣợc lập cho toàn doanh nghiệp 

và cụ thể cho từng bộ phận. Cơ sở để số liệu để ghi vào " Sổ danh sách lao 

động" là các chứng từ tuyển dụng, hợp đồng lao động, các quyết định thuyên 

chuyển công tác, cho thôi việc, nghỉ hƣu… 

 " Sổ danh sách lao động" phải đƣợc đảm bảo ghi chép đầy đủ chính xác, 

kịp thời làm căn cứ để lập các báo cáo về lao động, cũng nhƣ lập bảng thanh 

toán lƣơng chính xác. 

 - Hạch toán thời gian lao động : 

  Việc quản lý thời gian lao động có ý nghĩa quan trọng trong công tác sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để nắm đƣợc chính xác tình hình sử dụng 

lao động, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động của công nhân viên trong 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp sử dụng " Bảng chấm công". Ngoài bảng chấm 

công còn có thể sử dụng một số chứng từ khác để phản ánh tình hình sử dụng 

thời gian lao động nhƣ : 

  Bảng chấm công làm thêm giờ. 

  Phiếu nghỉ hƣởng Bảo hiểm xã hội. 

  Biên bản điều tra tai nạn lao động. 
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- Hạch toán kết quả lao động : 

  Để hạch toán kết quả lao động của ngƣời lao động trong doanh nghiệp có 

thể sử dụng các chứng từ sau : 

 Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành. 

 Hợp đồng giao khoán. 

… 

  Thùy theo từng loại hình doanh nghiệp, với những ngành nghề sản xuất 

kinh doanh khác nhau thì doanh nghiệp sẽ sử dụng những chứng từ sao cho phù 

hợp. Kết quả làm việc của ngƣời lao động chịu ảnh hƣởng của nhiều yếu tố 

khách quan và chủ quan nhƣ : tay nghề lao động, tinh thần thái độ làm việc, môi 

trƣờng công tác, các phƣơng tiện máy móc thiết bị… Do vậy, khi đánh giá kết 

quả lao động phải xem xét tất cả các yếu tố trên.  

1.1.4. Nguyên tắc trả lƣơng và các hình thức trả lƣơng trong doanh nghiệp. 

1.1.4.1. Các nguyên tắc cơ bản trong tiền lƣơng 

 - Trả lƣơng theo số lƣợng, chất lƣợng lao động. Kết quả sản xuất đƣợc 

biểu hiện ở chất lƣợng và hiệu quả công việc. Nó thể hiện ở chỗ ai lao động 

nhiều và đạt hiệu quả tốt hơn thì đƣợc trả lƣơng cao hơn và ngƣợc lại. 

 - Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động tăng nhanh hơn tiền lƣơng bình 

quân. Tiêu dùng không thể vƣợt quá khả năng sản xuất mà cần phải có tích lũy. 

Việc đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động tăng nhanh hơn tiền lƣơng bình 

quân sẽ tạo điều kiện tích lũy để tái sản xuất và mở rộng, tạo cơ sở để hạ giá 

thành sản xuất. 

 - Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lƣơng giữa các ngành nghề khác 

nhau trong nền kinh tế quốc dân. 

 Mỗi ngành nghề đều có hao phí lao động khác nhau, điều kiện sản xuất 

khác nhau. Chính vì vậy mà cần xây dựng các chế độ tiền lƣơng hợp lý giữa các 

ngành nghề, tạo sự công bằng trong trả lƣơng, có thể thu hút và điều phối lao 

động trong từng ngành nghề giữa các vùng trong nền kinh tế quốc dân. 

 - Trả lƣơng theo yếu tố thị trƣờng. 
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Trong nền kinh tế thị trƣờng đối với các khu vực kinh doanh tiền lƣơng 

đƣợc xác định theo yếu tố của thị trƣờng lao động, hiệu quả kinh tế cũng nhƣ tƣ 

tƣởng của nhà quản lý và chấp hành chính sách quy định về tiền lƣơng. 

 - Kết hợp hài hòa các dạng lợi ích trong trả lƣơng. 

 Kết hợp hài hòa giữa các dạng lợi ích : Lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và 

lợi ích ngoài lao động. Vì vậy yêu cầu trong trả lƣơng cho cá nhân ngoài việc 

căn cứ vào những đóng góp công sức cá nhân, còn phải tính đến công sức của 

tập thể, những công hiến của tập thể ngƣời lao động cho sự nghiệp với kết quả 

cuối cùng. Sao cho đạt đƣợc sự thống nhất giữa các lợi ích trƣớc mắt và lâu dài. 

1.1.4.2. Các hình thức trả lƣơng trong doanh nghiệp. 

Việc tiến hành trả lƣơng cho ngƣời lao động có ý nghĩa rất quan trọng 

trong việc khích lệ động viên, khuyến khích ngƣời lao động hăng say nhiệt tình 

hơn nũa trong công việc. Hiện nay trả lƣơng cho ngƣời lao động đƣợc tiến hành 

theo các hình thức sau : 

 a) Hình thức trả lương theo sản phẩm 

  Tiền lƣơng tính theo sản phẩm là tiền lƣơng tính theo khối lƣợng sản 

phẩm, công việc đã hoàn thành đảm bảo đúng tiêu chuẩn yêu cầu của doanh 

nghiệp. 

 Tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp 

Ltt  =  Qht   x   g 

Trong đó : 

 Ltt : Tiền lƣơng đƣợc lĩnh. 

 Qht : Số lƣợng, khối lƣợng công việc sản phẩm hoàn thành. 

 g : Là đơn giá tiền lƣơng tính cho một đơn vị sản phẩm hoàn thành. 

 Tiền lƣơng tính theo sản phẩm trực tiếp thƣờng đƣợc tính cho từng ngƣời 

lao động hay tập thể lao đông trực tiếp tham gia sản xuất. 

 Tiền lương tính theo sản phẩm gián tiếp 

Lgt=    Ltt   x   Tgt 

Trong đó : 

 Lgt : Tiền lƣơng đƣợc lĩnh 
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 Ltt : Tiền lƣơng đƣợc lĩnh của bộ phận nhân công trực tiếp 

 Tgt : Tỉ lệ tính lƣơng gián tiếp 

  Tiền lƣơng tính theo sản phẩm gián tiếp đƣợc tính cho ngƣời lao động 

không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất nhƣ khối văn phòng, nhân viên 

kỹ thuật và nó phụ thuộc vào kết quả lao động của bộ phận ăn lƣơng sản phẩm 

trực tiếp. 

 Trả lương theo sản phẩm có thưởng. 

Phƣơng pháp trả lƣơng theo sản phẩm có thƣởng là tiền lƣơng tính theo sản 

phẩm trực tiếp hay gián tiếp có kèm theo chế độ khen thƣởng do doanh nghiệp 

quy định. 

Theo hình thức trả lƣơng này thì ngoài tiền lƣơng trả theo sản phẩm hoàn 

thành ngƣời lao động còn đƣợc hƣởng thêm một khoản tiền thƣởng theo quy 

định của doanh nghiệp khi đã hoàn thành tốt chỉ tiêu đƣợc giao. Hình thức tính 

lƣơng này có tác dụng khuyến khích ngƣời lao động sẽ quan tâm hơn nữa đến số 

lƣợng, chất lƣợng sản phẩm hoàn thành. Đồng thời làm tăng năng suất và hiệu 

quả lao động. 

 Trả lương theo sản phẩm lũy tiến. 

Hình thức trả lƣơng theo sản phẩm lũy tiến là sự kết hợp giữa tiền lƣơng 

tính theo sản phẩm trực tiếp với số tiền thƣởng đƣợc tính theo hình thức lỹ tiến. 

Hình thức này đƣợc tính theo mức độ hoàn thành vƣợt mức kế hoạch sản 

xuất sản phẩm do doanh nghiệp quy định. Ví dụ vƣợt định mức 5% thì tiền 

thƣởng tăng thêm cho phần vƣợt quá là 10%, vƣợt từ 10% trở lên thi tiền thƣởng 

tăng thêm 15%... 

 Trả lương khoán. 

Hình thức trả lƣơng khoán là hình thức trả lƣơng cho ngƣời lao động theo 

khối lƣợng công việc hay từng công việc tính cho từng ngƣời lao động hay một 

tập thể lao động nhận khoán. 

Hình thức này áp dụng cho những công việc cần phải đƣợc hoàn thành 

trong một thời gian nhất định. Trong lĩnh vực xây dựng có thể là khoán gọn theo 

hạng mục công trình. Nó làm cho ngƣời lao động quan tâm đến khồi lƣơng, chất 

lƣợng cũng nhƣ tiến độ hoàn thành công việc.  
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Tiền lƣơng khoán đƣợc xác định nhƣ sau : 

Tiền lƣơng khoán   =    Khối lƣợng công việc     x     Đơn giá khoán 

 Khi thực hiện hình thức trả lƣơng này cần chú ý kiểm tra chất lƣợng công 

việc khi tiến hành nghiệm thu công trình. 

 Khái quát lại có thể thấy : 

 Hình thức tính lƣơng theo sản phẩm làm cho ngƣời lao động quan tâm đến 

số lƣợng và chất lƣợng lao động của mình. Tuy nhiên muốn phát huy tác dụng 

tối đa cho hình thức trả lƣơng này thì doanh nghiệp phải chú ý xây dựng định 

mức lao động có khoa học, xây dựng đơn giá tiền lƣơng trả cho từng loại sản 

phẩm một cách cụ thể, chính xác. Đồng thời phải có chế độ thƣởng phạt rõ ràng. 

Việc kiểm kê, nghiệm thu các sản phẩm hoàn thành cũng phải đƣợc tiến hành 

chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác. 

 b) Hình thức trả lương theo thời gian. 

 Hình thức trả lƣơng theo thời gian là hình thức trả lƣơng theo cấp bậc và 

thời gian làm việc thực tế của ngƣời lao động. Thƣờng đƣợc áp dụng cho đối 

tƣợng lao động là nhân viên văn phòng hoặc những công việc mà chƣa xây dựng 

đƣợc định mức lao động cũng nhƣ đơn giá lƣơng sản phẩm. Các hình thức trả 

lƣơng theo thời gian : 

 - Trả lương theo tháng : 

 Là số tiền lƣơng đƣợc qui định sẵn đối với từng bậc lƣơng hoặc đã đƣợc trả 

cố định hàng tháng ghi trên hợp đồng lao động. 

 Cách tính: 

 

Mức lƣơng 

tháng 

 

= 
Mức lƣơng 

cơ bản 
x (Hệ số lƣơng + 

Tổng hệ số các 

khoản phụ cấp) 

 - Trả lương theo ngày : 

 Là tiền lƣơng đƣợc tính trên cơ sở số ngày làm việc thực tế trong tháng và 

mức lƣơng ngày. Trả lƣơng ngày thƣờng đƣợc áp dụng cho ngƣời lao động 

hƣởng lƣơng theo thời gian học tập, tham gia hội họp hay hoặc ngƣời lao động 

theo hợp đồng ngắn hạn. 

 Cách tính :  
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     Mức lƣơng ngày       =            

  

- Trả lương theo giờ : 

Là tiền lƣơng trả cho một giờ làm việc, thƣờng đƣợc áp dụng để trả lƣơng 

cho lao động trực tiếp trong thời gian làm việc không hƣởng lƣơng theo sản 

phẩm. 

Cách tính : 

    Mức lƣơng giờ          =        

  

 - Trả lương theo thời gian có thưởng : 

 Là chế độ trả lƣơng kết hợp giữa chế độ trả lƣơng theo thời gian giản đơn 

với tiền thƣởng khi ngƣời lao động đạt đƣợc chỉ tiêu về số lƣợng hoặc chất 

lƣợng theo quy định. 

 Cách tính : 

Lt    =    Ttt   x    Ln    +   Tth 

Trong đó : 

 Lt   : Số tiền lƣơng đƣợc lĩnh. 

 Ttt : Số ngày công (giờ công ) thực tế làm việc. 

 Ln  : Số tiền lƣơng đơn giá cho ngày công (giờ công). 

 Tth : Số tiền thƣởng. 

Trong nền kinh tế thị trƣờng các doanh nghiệp đều hoạt động với mục tiêu 

đạt đƣợc lợi nhuận cao nhất. Do đó việc tiết kiệm chi phí trong quá trình hoạt 

động là một vấn đề hết sức quan trọng. Các doanh nghiệp tùy theo đặc điểm loại 

hình sản xuất cũng nhƣ yêu cầu quản lý của ban lãnh đạo mà lựa chọn hình thức 

trả lƣơng phù hợp sao cho vừa phản ánh đƣợc đầy đủ chi phí lao động trong quá 

trình sản xuất, lại vừa trả lƣơng thỏa đáng cho ngƣời lao động. 

1.1.4.3. Các hình thức trả lƣơng phụ, trả thƣởng, trả trợ cấp, nghỉ phép 

trong doanh nghiệp. 

 a) Các hình thức trả lƣơng phụ. 

Mức lƣơng tháng 

Số ngày làm việc thực tế trong tháng 

Mức lƣơng ngày 

Số giờ làm việc thực tế trong ngày 
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- Lƣơng nghỉ phép : Theo quy định hiện hành, khi ngƣời lao động nghỉ 

phép thì vẫn đƣợc hƣởng 100% lƣơng theo cấp bậc. 

- Trả lƣơng khi ngừng việc : Khi ngƣời lao động làm việc thƣờng xuyên 

buộc phải ngừng làm việc, có thể do nguyên nhân khách quan thì ngƣời lao động 

vẫn đƣợc trả lƣơng. 

- Trả lƣơng khi làm ra sản phẩm hỏng, sản phẩm xấu : Sẽ áp dụng với từng 

trƣờng hợp ngƣời lao động làm ra sản phẩm hỏng xấu vƣợt quá tỷ lệ quy định. 

 b) Các chế độ phụ cấp lƣơng 

  Có các loại phụ cấp sau : 

 - Phụ cấp làm đêm, thêm giờ thêm ca. 

 - Phụ cấp dạy nghề. 

 - Phụ cấp khu vực, thâm niên ngành nghề : Áp dụng  đối với những ngƣời 

làm việc ở vùng xa xôi, hẻo lánh, khí hậu xấu. 

 - Phụ cấp độc hại, nguy hiểm. : Áp dụng đối với ngƣời làm nghề nghiệp 

hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm mà chƣa xác định 

trong mức lƣơng ( 0,4 mức lƣơng tối thiểu chung). 

 - Phụ cấp trách nhiệm công việc : áp dụng đối với thành viên không 

chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát và những ngƣời làm 

một số công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc phải đảm nhiệm công tác quản lý 

không thuộc chức danh lãnh đạo ( 0,5 so với mức lƣơng tối thiểu chung). 

 - Phụ cấp lƣu động : Áp dụng đối với ngƣời làm nghề hoặc công việc 

thƣờng xuyên thay đổi địa điểm và nơi ở (0,6 so với mức lƣơng tối thiểu chung). 

 - Phụ cấp thu hút : Áp dụng đối với ngƣời đến làm việc ở vùng kinh tế 

mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn 

( 50 % và 70% tiền lƣơng cấp bậc). 

 c) Chế độ trả lƣơng khi làm thêm  

  Khi làm thêm giờ theo tiêu chuẩn quy định  thì làm thêm giờ đƣợc trả 

bằng 150% tiền lƣơng giờ tiêu chuẩn nếu làm thêm vào ngày thƣờng và đƣợc trả 

bằng 200% tiền lƣơng giờ tiêu chuẩn nếu làm vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ. 

 d) Chế độ tiền thƣởng. 
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 Tiền thƣởng là khoản thu nhập nhằm khuyến khích ngƣời lao động trong 

sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp sẽ xây dựng một chế độ thƣởng sao cho 

phù hợp với tình hình của doanh nghiệp mình. Chế độ tiền thƣởng hiện hành 

gồm 2 loại : 

 - Thƣởng thƣờng xuyên : Thƣởng do tiết kiệm vật tƣ, thƣởng do nâng cao 

chất lƣợng sản phẩm, thƣởng do tăng năng suất lao động. Khoản tiền thƣởng này 

đƣợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

 - Thƣởng định kỳ : Thƣởng thi đua vào dịp cuối năm, thƣởng sáng kiến, 

chế tạo sản phẩm mới, thƣởng lao động điển hình tiên tiến, thƣởng nhân dịp lễ 

Tết. Khoản tiền thƣởng này đƣợc sử dụng từ quỹ khen thƣởng phúc lợi. 

  Áp dụng chế độ thƣởng phạt một cách đúng đắn, hợp lý là điều kiện cần 

thiết để đảm bảo vai trò đòn bẩy kinh tế của tiền thƣởng và tiết kiệm chi phí. Để 

làm đƣợc những điều đó, chế độ tiền thƣởng phải đảm bảo các nguyên tắc sau : 

- Phải đảm bảo mối quan hệ giữa chỉ tiêu chất lƣợng và số lƣợng. 

- Phải đƣợc xuất phát từ yêu cầu, đặc điểm, tầm quan trọng của sản xuất 

hay công việc mà áp dụng chế độ thƣởng phù hợp. 

 - Tiền thƣởng không đƣợc vƣợt quá số tiền làm lợi. 

 e) Trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép theo kế hoạch của công nhân trực 

tiếp sản xuất. 

 Theo quy định của nhà nƣớc thì hàng năm công nhân trong danh sách của 

doanh nghiệp đƣợc nghỉ phép mà vẫn hƣởng đủ lƣơng. Tiền lƣơng nghỉ phép 

đƣợc tính vào chi phí hợp lý. 

 Trƣờng hợp doanh nghiệp bố trí cho công nhân nghỉ phép đều đặn trong 

năm thì tiền lƣơng nghỉ phép đƣợc tính trực tiếp vào chi phí sản  xuất nhƣ khoản 

lƣơng chính. Còn trƣờng hợp doanh nghiệp không bố trí cho công nhân nghỉ 

phép đều đặn  trong năm mà vẫn đảm bảo cho chi phí sản xuất không bị tăng đột 

xuất dẫn đến giá thành sản phẩm tăng cao thì tiền lƣơng nghỉ phép của công 

nhân đƣợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh thông qua phƣơng pháp trích 

trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép theo kế hoạch. Đến cuối năm, kế toán sẽ tổng kết và 

tiến hành điều chỉnh số tiền trích trƣớc theo kế hoạch cho phù hợp với tiền 

lƣơng nghỉ phép thực tế. 

 Cách tính :  
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Mức trích trƣớc tiền 

lƣơng nghỉ phép của công 

nhân sản xuất theo kế 

hoạch ( theo tháng) 

 

= 

Tiền lƣơng chính phải 

trả công nhân sản xuất 

trong tháng 

x 

Tỷ lệ trích 

trƣớc 

(theo năm) 

Trong đó : 

Tỷ lệ trích trƣớc    =       

 

1.1.5. Nội dung cơ bản của các quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BHTN, quỹ 

KPCĐ. 

 Gắn chặt với tiền lƣơng là các khoản trích theo lƣơng bao gồm Bảo hiểm 

xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Kinh phí công đoàn (KPCĐ), Bảo hiểm 

thất nghiệp (BHTN). Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội 

tới ngƣời lao động. 

1.1.5.1. Quỹ Bảo hiểm xã hội. 

 Là khoản tiền do chủ doanh nghiệp và ngƣời lao động cùng đóng góp 

hình thành nên quỹ BHXH sử dụng để chi trả cho ngƣời lao động trong những 

trƣờng hợp tạm thời hoặc vĩnh viễn mất sức lao động vì những nguyên nhân nhƣ 

nghỉ hƣu, tử tuất, ốm đau, thai sản,… 

 Ở Việt Nam hiện nay mọi ngƣời lao động có tham giao đóng góp BHXH 

đều có quyền đƣợc hƣởng BHXH. Tùy theo loại đối tƣợng lao động và đảm bảo 

cho ngƣời lao động đƣợc hƣởng các chế độ của BHXH  cho thích hợp mà ngƣời 

lao động thuộc đối tƣợng đóng BHXH tự nguyện hay bắt buộc. Cơ sở để đóng 

BHXH là dựa trên mức lƣơng qui định để đóng BHXH đối với ngƣời lao động. 

 Theo qui định của Nhà nƣớc, giai đoạn năm 2011 BHXH đƣợc hình thành 

bằng cách trích 22% trên tiền lƣơng cơ bản và các khoản phụ cấp thực tế phát 

sinh. Trong đó : 

 - 16 % là do ngƣời sử dụng lao động đóng góp và khoản này đƣợc tính 

vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

 - 6% là do ngƣời lao động và khoản này trừ vào thu nhập của ngƣời lao 

động. 

 

 Tổng số tiền lƣơng nghỉ phép kế hoạch năm của CNTTSX 

Tổng số tiền lƣơng chính theo kế hoạch năm của CNTTSX 
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Quỹ BHXH đƣợc dùng để chi trả cho các trƣờng hợp : Ngƣời lao động ốm 

đau, thai sản, tai nạn lao động, hƣu trí, trợ cấp tử tuất. 

1.1.5.2. Quỹ Bảo hiểm y tế. 

  Là khoản tiền do ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động  cùng đóng 

góp tạo nên quỹ BHXH nhằm phục vụ chi trả trong việc chăm sóc sức khỏe cho 

ngƣời lao động. Quỹ BHYT đƣợc hình thành bằng cách trích 4.5% trên tổng 

lƣơng thực tế phải thanh toán cho ngƣời lao động. Trong đó : 

 - 3% là do ngƣời sử dụng lao động đóng và đƣợc tính vào chi phí sản xuất 

kinh doanh. 

 - 1,5% là do ngƣời lao động đóng góp và đƣợc khấu trừ vào lƣơng. 

 Quỹ BHYT đƣợc nộp lên cho các cơ quan chuyên môn thƣờng là dƣới 

hình thức mua thẻ BHYT để bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho ngƣời lao động. 

 Quỹ BHYT đƣợc chi cho ngƣời lao động thông qua mạng lƣới y tế, khi 

ngƣời lao động ốm đau mọi chi phí khám chữa bệnh sẽ đƣợc cơ quan BHYT chi 

trả thông qua dịch vụ khám chữa bệnh cở các cơ sở y tế chứ không trả trực tiếp 

cho ngƣời lao động. 

1.1.5.3. Quỹ Kinh phí Công đoàn 

 Là khoản tiền đƣợc trích ra để thành lập quỹ KPCĐ với mục đích tài trợ 

cho các hoạt động công đoàn tại Doanh nghiệp. Quỹ KPCĐ đƣợc tính bằng 2% 

trên lƣơng thực tế của ngƣời lao động, và đƣợc tính vào chi phí sản xuất kinh 

doanh. 

 Quỹ KPCĐ đƣợc phân cấp quản lý và chi tiêu theo chế độ quy định : 1% 

nộp lên cấp trên, 1% chi cho các hoạt động cơ sở. 

 Việc sử dụng quỹ KPCĐ phải chấp hành theo đúng quy định, tổ chức 

công đoàn các cấp có trách nhiệm quản lý việc sử dụng quỹ này đúng mục đích. 

1.1.5.4. Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. 

  Là khoản trích đƣợc thành lập nhằm mục đích hỗ trợ ngƣời lao động khi 

không may mất việc làm và đang trong thời gian tìm công việc mới. BHTN là 

một chính sách mới và tiến bộ của Nhà nƣớc góp phần trợ giúp những ngƣời lao 

động bị thất nghiệp hay mất việc làm do một số nguyên nhân nào đó. 

 Đối tƣợng đƣợc hƣởng BHTN là những ngƣời có đủ các điều kiện sau : 
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 - Đã đóng đủ BHTN 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trƣớc khi 

thất nghiệp. 

 - Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức BHXH. 

 - Chƣa tìm đƣợc việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. 

 Theo qui định hiện hành, BHTN đƣợc hình thành bằng 3% trên tổng quỹ 

lƣơng cơ bản. Trong đó : 

 - 1% là do ngƣời sử dụng lao động nộp trên tổng quỹ lƣơng cơ bản và 

đƣợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

 - 1% là do ngƣời lao động nộp và đƣợc khấu trừ vào lƣơng. 

 - 1% là do Nhà nƣớc hỗ trợ . 

 Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức lƣơng bình quân tiền 

công đóng BHTN của 6 tháng liền kề trƣớc khi thất nghiệp. 

 Quỹ BHTN đƣợc sử dụng trong các trƣờng hợp sau : 

 - Chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho ngƣời lao động đƣợc hƣởng 

chế độ BHTN. 

 - Chi hỗ trợ học nghề cho ngƣời lao động đang đƣợc hƣởng trợ cấp thất 

nghiệp hàng tháng với thời gian không quá 6 tháng. 

 - Chi hỗ trợ tìm kiếm việc làm. 

 - Chi đóng BHYT cho ngƣời lao động đang hƣởng trợ cấp thất nghiệp 

hàng tháng. 

 - Chi phí quản lý BHTN. 

 - Đầu tƣ để bảo toàn và tăng trƣởng quỹ theo thời gian quy định. 

 Nhƣ vậy, để kích thích ngƣời lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài 

với doanh nghiệp, nâng cao tay nghề trình độ lao động, doanhh nghiệp cần sử 

dụng có hiệu quả lực lƣợng lao động, hoàn thiện công tác tổ chức tiền lƣơng và 

chế độ sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ và BHTN.  

                                   

 

 



Khóa luận tốt nghiệp                 Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Yến                  Lớp  QT 1206K 

GVHD:ThS. Phạm Văn Tưởng                            20 

 

Bảng tổng hợp các khoản trích theo lƣơng 

               Đối tƣợng              

 

Quỹ 
Doanh nghiệp 

Ngƣời lao 

động 
Nhà nƣớc Tổng cộng 

Quỹ BHXH 16% 6%  22% 

Quỹ BHYT 3% 1,5%  4,5% 

Quỹ BHTN 1% 1% 1% 3% 

Quỹ KPCĐ 2%   2% 

 Tổng cộng 22% 8,5% 1% 31,5% 

 

1.2. Tổ chức kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. 

1.2.1. Chứng từ sử dụng hạch toán. 

 Trong doanh nghiệp, các chứng từ thƣờng đƣợc sử dụng bao gồm : 

 - Bảng chấm công ( Mẫu số 01- LĐTL) : 

 Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công làm việc thực tế. nghỉ việc, 

nghỉ hƣởng BHXH…Là căn cứ để tính tiền lƣơng, BHXH trả thay lƣơng cho 

từng ngƣời và quản lý lao động của đơn vị. 

 - Bảng thanh toán tiền lương ( Mẫu số 02- LĐTL) : 

 Bảng thanh toán lƣơng là chứng từ dùng để làm căn cứ thanh toán tiền 

lƣơng, tiền phụ cấp, các khoản thu nhập thêm ngoài tiền lƣơng cho ngƣời lao 

động, kiểm tra việc thanh toán tiền lƣơng cho ngƣời lao động. Căn cứ vào các 

chứng từ nhƣ : Bảng chấm công, phiếu xác nhận hoàn thành sản phẩm hoặc 

công việc… Hàng tháng kế toán lƣơng sẽ lập Bảng thanh toán tiền lƣơng chuyển 

cho kế toán trƣởng kiểm tra, xem xét. 

- Bảng thanh toán tiền thưởng ( Mẫu số 05- LĐTL) : 

Bảng thanh toán tiền thƣởng là chứng từ xác nhận số tiền thƣởng cho từng 

ngƣời lao động. Làm cơ sở để tính thu nhập cho mỗi ngƣời lao động và ghi sổ kế 

toán. Bảng thanh toán tiền thƣởng đƣợc kế toán lập cho từng bộ phận sau đó 

mới tổng hợp cho toàn doanh nghiệp. 

- Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành ( Mẫu số 06 – 

LĐTL) : 
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 Là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị 

hoặc cá nhân ngƣời lao động, làm cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lƣơng cho 

ngƣời lao động. 

 - Phiếu báo làm thêm giờ ( Mẫu số 07- LĐTT) : 

 Phiếu báo làm thêm giờ là chứng từ dùng để xác nhận số giờ công, đơn 

giá và số tiền làm thêm đƣợc hƣởng của từng công việc. Và là cơ sở để trả lƣơng 

cho ngƣời lao động. 

 - Hợp đồng giao khoán ( Mẫu số 08- LĐTL) : 

  Hợp đồng giao khoán là văn bản ký kết giữa ngƣời giao khoán và ngƣời 

nhận khoán về khối lƣợng công việc, thời gian làm việc, quyền lợi và trách 

nhiệm của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng thời làm căn cứ để thanh 

toán tiền lƣơng cho ngƣời lao động nhận khoán. 

 - Biên bản điều tra tai nạn lao động ( Mẫu số 09 – LĐTL) : 

 Là văn bản xác định chính xác và cụ thể tai nạn lao động xảy ra tại đơn vị 

để có chế độ bảo hiểm cho ngƣời lao động đƣợc thỏa đáng và có biện pháp 

phòng ngừa, đảm bảo an toàn lao động hơn. 

1.2.2. Tài khoản sử dụng hạch toán. 

 a) Kế toán tiền lƣơng : 

 - Tài khoản 334 : Phải trả ngƣời lao động 

 Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh 

toán các khoản phải trả cho ngƣời lao động về tiền lƣơng, tiền công, tiền thƣởng, 

BHXH và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của ngƣời lao động. 

 + Số dƣ đầu kỳ bên có : Là số tiền lƣơng, tiền công, BHXH và các khoản 

khác còn phải trả cho ngƣời lao động. 

 + Số phát sinh bên nợ : Là các khoản tiền lƣơng, tiền công, tiền thƣởng có 

tính chất lƣơng, BHXH và các khoản khác đã trả, đã ứng trƣớc cho ngƣời lao 

động. Hoặc là các khoản khấu trừ vào lƣơng của ngƣời lao động. 

 + Số phát sinh bên có : là các khoản tiền lƣơng, tiền công, tiền thƣởng có 

tính chất lƣơng, BHXH và các khoản khác phải trả, phải chi cho ngƣời lao động. 

 + Số dƣ cuối kỳ bên có : Là các khoản tiền lƣơng, tiền công, tiền thƣởng 

có tính chất lƣơng và các khoản khác còn phải trả cho ngƣời lao động. 
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 + Số dƣ cuối kỳ bên nợ ( nếu có) : Phản ánh số tiền đã trả ngƣời lao động 

lớn hơn số tiền phải trả ngƣời lao động về tiền lƣơng, tiền công, tiền thƣởng và 

các khoản khác. 

 b) Kế toán các khoản trích theo lƣơng 

 - Tài khoản 338 : Phải trả, phải nộp khác. 

 Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải 

trả, phải nộp ngoài nội dung phản ánh ở các tài khoản ( Từ TK 331 đến TK 336). 

 + Số dƣ đầu kỳ bên có : Là BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN đã trích chƣa 

nộp cho cơ quan quản lý hoặc KPCĐ đƣợc để lại cho đơn vị chi chƣa hết. 

 + Số phát sinh bên nợ : Phản ánh : 

 BHXH phải trả cho ngƣời lao động. 

 Số KPCĐ chi tại đơn vị. 

 Số BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN đã nộp cho cơ quan Nhà nƣớc. 

  + Số phát sinh bên có : Phản ánh : 

   Số trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính vào chi phí sản xuất 

kinh doanh. 

   Số BHXH, BHYT, BHTN khấu trừ vào lƣơng của ngƣời lao động. 

   Số KPCĐ vƣợt chi đƣợc cấp bù. 

   Số BHXH đã chi trả ngƣời lao động khi đƣợc cơ quan bảo hiểm 

thanh toán. 

 + Số dƣ cuối kỳ bên có : Là số BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN đã trích 

chƣa nộp cho cơ quan quản lý hoặc KPCĐ đƣợc để lại cho đơn vị chi chƣa hết. 

 + Số dƣ cuối kỳ bên nợ ( nếu có) : phản ánh số BHXH đã chi trả ngƣời 

lao động chƣa thanh toán và KPCĐ vƣợt chi chƣa đƣợc cấp bù. 

 Tài khoản 338 bao gồm các tài khoản cấp 2 chi tiết sau : 

 + Tài khoản 3381 : Tài sản thừa chờ giải quyết. 

 + Tài khoản 3382 : Kinh phí công đoàn. 

 + Tài khoản 3383 : Bảo hiểm xã hội. 

 + Tài khoản 3384 : Bảo hiểm y tế. 
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 + Tài khoản 3385 : Phải trả về cổ phần hóa. 

 + Tài khoản 3386 : Nhận ký quỹ ký cƣợc ngắn hạn. 

 + Tài khoản 3387 : Doanh thu chƣa thực hiện. 

 + Tài khoản 3388 : Phải trả, phải nộp khác. 

 + Tài khoản 3389 : Bảo hiểm thất nghiệp. 

 Ngoài ra kế toán còn sử dụng các tài khoản liên quan nhƣ : 

 - Tài khoản 335 : Chi phí phải trả. 

 Là các chi phí phải trả trƣớc về tiền lƣơng nghỉ phép của công nhân trực 

tiếp sản xuất. 

 - Tài khoản 622 : Chi phí nhân công trực tiếp. 

 Phản ánh phần chi phí tiền lƣơng của công nhân sản xuất và những khoản 

trích theo chế độ. Tài khoản này đƣợc chi tiết cho từng đối tƣợng hạch toán chi 

phí. 

 - Tài khoản 627 : Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng.  

 Dùng để tập hợp chi phí tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng của 

nhân viên quản lý phân xƣởng. 

 - Tài khoản 641 : Chi phí bán hàng. 

 Dùng để tập hợp chi phí tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng của 

nhân viên bán hàng. 

 - Tài khoản 642 : Chi phí quản lý doanh nghiệp.  

 Dùng để tập hợp chi phí tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng của 

nhân viên quản lý doanh nghiệp. 

1.2.3. Phƣơng pháp kế toán và sơ đồ hạch toán kế toán tiền lƣơng và các 

khoản trích theo lƣơng. 

 a) Phƣơng pháp kế toán : 

 Kế toán tiền lƣơng 

 Hàng tháng căn cứ vào bảng chấm công, phiếu xác nhận hoàn thành công 

việc và các chứng từ khác liên quan hạch toán lao động, kế toán tiền lƣơng sẽ 

tổng hợp và lập bảng tổng hợp thanh toán lƣơng và bảng phân bổ tiền lƣơng và 
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các khoản trích theo lƣơng. Trên cơ sở đó xác định đƣợc số tiền lƣơng phải trả 

cho ngƣời lao động và tính toán vào chi phí sản xuất kinh doanh cho các bộ 

phận, các đối tƣợng sử dụng lao động. Kế toán tiến hành ghi sổ các định khoản 

nhƣ sau : 

 - Tính lƣơng và các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho ngƣời lao 

động : 

 Nợ TK 622 : Tiền lƣơng trả cho nhân công trực tiếp sản xuất. 

       Nợ TK 627 : Tiền lƣơng trả cho nhân viên quản lý phân xƣởng. 

 Nợ TK 641 : Tiền lƣơng trả cho bộ phận bán hàng. 

 Nợ TK 642 : Tiền lƣơng trả cho bộ phận quản lý doanh nghiệp. 

      Nợ TK 241 : Tiền lƣơng trả cho công nhân xây dựng cơ bản và sửa 

chữa lớn tài sản cố định. 

     Có TK 334 : Tổng số tiền lƣơng phải trả ngƣời lao động trong 

tháng. 

 - Tính tiền thƣởng trả cho ngƣời lao động : 

 Phản ánh số tiền thƣởng trả cho ngƣời lao động lấy từ quỹ khen thƣởng 

phúc lợi : 

      Nợ TK 353 : Quỹ khen thƣởng phúc lợi. 

    Có TK 334 : Phải trả ngƣời lao động. 

 - Khi xuất tiền trả lƣơng, trả thƣởng cho ngƣời lao động : 

       Nợ TK 334 : Phải trả cho ngƣời lao động. 

    Có TK 111, 112… 

 - Trƣờng hợp doanh nghiệp trả lƣơng hoặc thƣởng cho ngƣời lao động 

bằng sản phẩm, hàng hóa. Kế toán phản ánh doanh thu nội bộ : 

 + Với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ : 

       Nợ TK 334 : Số lƣơng trả ngƣời lao động. 

    Có TK 512 : Doanh thu bán hàng nội bộ. 

    Có TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp.  
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 + Với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp hoặc sản 

phẩm, hàng hóa là đối tƣợng không chịu thuế GTGT : 

      Nợ TK 334 : Phải trả ngƣời lao động. 

        Có TK 512 : Doanh thu bán hàng nội bộ ( Giá thanh toán). 

 - Phản ánh số tiền lƣơng mà ngƣời lao động chƣa lĩnh : 

     Nợ TK 334 : Số tiền ngƣời lao động chƣa lĩnh. 

            Có TK 338 : Số tiền ngƣời lao động chƣa lĩnh. 

 - Phản ánh các khoản BHXH phải trả cho ngƣời lao động trong kỳ. 

    Nợ TK 338 : Số tiền BHXH phải trả ngƣời lao động. 

        Có TK 334 : Số tiền BHXH phải trả ngƣời lao động. 

 - Phản ánh các khoản tiền lƣơng nghỉ phép thực tế phải trả cho ngƣời lao 

động: 

 + Trƣờng hợp doanh nghiệp có trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép : 

     Nợ TK 335 : Chi phí phải trả. 

    Có  TK 334 : Số tiền lƣơng nghỉ phép đã trích trƣớc. 

 + Trƣờng hợp doanh nghiệp không trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép : 

   Nợ TK 627, 641, 642 : 

    Có TK 334 : Số tiền lƣơng nghỉ phép thực tế phải trả. 

 - Phản ánh các khoản khấu trừ vào tiền lƣơng của ngƣời lao động tạm ứng 

không chi hết, BHXH, BHYT trừ vào thu nhập của ngƣời lao động, khoản bồi 

thƣờng thiệt hại, phần thuế thu nhập cá nhân của ngƣời lao động phải nộp cho 

nhà nƣớc : 

     Nợ TK 334 : Số tiền lƣơng phải trả cho ngƣời lao động 

        Có TK 141 : Phần tạm ứng chi không hết 

        Có TK 338 : BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lƣơng của ngƣời lao 

động 

        Có TK 138 : Khoản bồi thƣờng thiệt hại 

        Có TK 333 : Thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho nhà nƣớc. 
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     Kế toán các khoản trích theo lƣơng 

 Căn cứ vào phần tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động tính vào cho phí sản 

xuất kinh doanh phân bổ cho các bộ phận, các đối tƣợng cụ thể. Kế toán tiến 

hành lập bảng phân bổ các khoản trích theo lƣơng với tỷ lệ trích BHXH, BHYT, 

BHTN, KPCĐ theo qui định. Kế toán ghi : 

 - Phản ánh phần trích các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo 

qui định : 

 Nợ TK 622 : Phần trích vào chi phí nhân công trực tiếp ( 22%) 

 Nợ TK 627 : Phần trích vào chi phí sản xuất chung ( 22%) 

 Nợ TK 641 : Phần trích vào chi phí bán hàng ( 22%) 

 Nợ TK 642 : Phần trích vào chi phí quản lý doanh nghiệp ( 22%) 

 Nợ TK 334 : Phần trích khấu trừ vào lƣơng của ngƣời lao động ( 8,5%) 

  Có TK 338 : Tổng các khoản trích  phải trả, phải nộp  30,5% ( 3382, 

3383, 3384, 3389). 

 - Phản ánh khi nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho cơ quan quản lý quỹ 

và mua thẻ BHYT cho ngƣời lao động, hay chi tiêu cho hoạt đông công đoàn tại 

doanh nghiệp : 

 Nợ TK 338 ( 3382, 3383, 3384, 3389). 

  Có TK 111, 112 : 

 - Phản ánh số BHXH phải trả cho ngƣời lao động khi nghỉ ốm đau, thai 

sản… 

 Nợ TK 338 : Số BHXH phải trả 

  Có TK 334 : Số BHXH phải trả 

 -  Phản ánh khoản BHXH mà doanh nghiệp đã chi theo chế độ đƣợc cơ 

quan BHXH hoàn trả : 

 Nợ TK 111, 112 : 

  Có TK 338 : 
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 b) Sơ đồ hạch toán : 

    Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lƣơng :  

TK 333,141,138,338                 TK 334                                 TK622,627,641,642,241 

       

                  Các khoản khấu trừ vào lƣơng   Tiền lƣơng, tiền phụ cấp, nghỉ phép (không 

                 Tạm ứng, thuế TNCN phải nộp trích trƣớc) phải trả  tính vào chi phí SXKD                                                                

 

     TK 111, 112                                                                                     TK 353 

                  

                Xuất tiền trả lƣơng, thƣởng         Khoản tiền thƣởng cho ngƣời lao động                                                                                                    

            cho ngƣời lao động                        lấy từ quỹ khen thƣởng phúc lợi                                              

 

       TK 512                                        

      

               Trả lƣơng, thƣởng bằng hàng                                                                   TK 335                                                                        

                           hóa, sản phẩm                                                                   

                                                                             Tiền lƣơng nghỉ phép phải trả 

      TK 3331                                                      ( có trích trƣớc) 

           

                     Thuế GTGT  

                        (nếu có)                                   

      TK 338                                                                                          TK 338 

  

                 Khoản tiền lƣơng ngƣời lao          Khoản BHXH phải trả ngƣời lao động                                                                                                

                           động chƣa lĩnh       
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 Sơ đồ hạch toán kế toán các khoản trích theo tiền lƣơng  

      TK 111, 112                    TK 338( 3382,3383.3384,3389)                 TK 334 

 

                Nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ   BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ khấu                                                                                                            

                            theo quy định                        trừ vào lƣơng của ngƣời lao động        

                        Chi KPCĐ tại doanh nghiệp 

       

        TK 334                                                                       TK 622,627,641,642,241 

 

                     Khoản BHXH phải trả cho ngƣời         BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ                                                                                                                            

                                   lao động                                         tính váo chi phí SXKD 

 

                                                                                                             TK 111, 112 

                                                                         Khoản hoàn trả của cơ quan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                     BHXH cho khoản DN đã chi 
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PHẦN II 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG 

VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƢƠNG TẠI CÔNG TY 

CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN – NHÔM HẢI PHÒNG. 

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Sắt tráng men – Nhôm Hải Phòng 

2.1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp. 

 Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI 

PHÒNG đƣợc thành lập từ một doanh nghiệp nhà nƣớc. 

 Tên giao dịch quốc tế: Hải phòng enamel iron and aluminium wares joint 

stock company. 

  Chủ tịch hội đồng quản trị: Ông Vũ Công Đinh . 

 Giám đốc: Bà Trƣơng Bích Hà. 

 Tên viết tắt: HALECO 

 Điện thoại:0313.836.614. 

 Fax: 8431765456. 

 Email: Sattrangmennhomhp@hn.vnn.vn. 

 Mã số thuế: 0200156031-1. 

 Trụ sở của công ty đặt tại: Số 136 đƣờng Ngô Quyền ( số 01 đƣờng Ngô 

Quyền cũ) - phƣờng Máy Chai - quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng. 

 Ngành nghề kinh doanh chính: chuyên kinh doanh các sản phẩm đồ dùng 

có chất liệu là nhôm, INOX và sắt tráng men. 

 Khách hàng chính : Các nhà bán buôn ở trong nƣớc và khách hàng truyền 

thống. 

 Thị trƣờng chính: Khu vực miền Bắc. 
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2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Sắt tráng 

men-Nhôm Hải Phòng. 

 Thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1955-1960) của nƣớc Việt Nam 

dân chủ cộng hòa, năm 1958 Chính phủ và nhân dân Trung Quốc giúp Việt Nam 

xây dựng một số nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng, trong đó có nhà máy Sắt 

tráng men - Nhôm Hải Phòng là tiền thân của Công ty Cổ phần Sắt tráng men- 

Nhôm Hải Phòng ngày nay. Trải qua mấy chục năm xây dựng và phát triển công 

ty đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, tập thể cán bộ công nhân viên của 

công ty luôn khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị đƣợc 

giao trong từng giai đoạn: 

 1. Giai đoạn vừa sản xuất vừa xây dựng (1960-1966): 

 Nhà máy Sắt tráng men- Nhôm Hải Phòng đƣợc xây dựng vào cuối năm 

1958 trên nền nhà máy bát cũ của Pháp để lại từ trƣớc năm 1930, đến cuối năm 

1959  nhà máy đƣợc xây dựng xong. Đây là công trình do Trung Quốc viện trợ 

với nhiệm vụ cơ bản là sản xuất hàng tiêu dùng dân dụng, y tế, phục vụ quốc 

phòng  và là cơ sơ đầu tiên của miền Bắc sản xuất sản phẩm sát tráng men. Ngày 

17/5/1960 Nhà máy chính thức đƣợc thành lập và đi vào hoạt động với công suất 

thiết kế ban đầu là 300.000 sản phẩm nhôm, 1,5 triệu sản phẩm sắt tráng men 

nhôm một năm; với 4 xƣởng sản xuất trên diện tích mặt bằng 2,4 hecta, số lao 

động của nhà máy khi đó gồm 52 cán bộ công nhân viên đã đƣợc đào tạo nghề 

tại Thƣợng Hải- Trung Quốc. Đây là giai đoạn nhà máy thực hiện nhiệm vụ sản 

xuất phục vụ hai nhiệm vụ chiến lƣợc của cách mạng Việt Nam: Ngoài việc 

cung cấp các sản phẩm tại Việt Nam, nhà máy còn có một số sản phẩm xuất 

khẩu sang các nƣớc CHXHCN nhƣ Liên Xô cũ, Cu Ba... 

 2. Giai đoạn vừa sản xuất vừa chiến đấu (1967-1975): 

 Đây là giai đoạn khó khăn của nhà máy vì đất nƣớc đang có chiến tranh. 

Nhà máy phải di chuyển về 2 nơi sơ tán tại Hải Dƣơng và Hà Bắc, chỉ để lại một 

bộ phận nhỏ cán bộ công nhân viên vùa sản xuất vừa chiến đấu bảo vệ nhà máy. 

Ngày 20/4/1967 nhà máy bị máy bay Mỹ ném bom phá hủy 2 trong 4 xƣởng sản 

xuất là xƣởng Dập hình và xƣởng Cán đúc đã gây thiệt hại nặng nề về con ngƣời 

và tài sản của nhà máy, có 8 cán bộ công nhân viên đã hi sinh và 50 máy móc, 

thiết bị của 2 xƣởng đã bị phá hủy hoàn toàn, sản xuất bị đình trệ. 

 Với sự nỗ lực phi thƣờng, chỉ trong một thời gian ngắn tập thể cán bộ công 

nhân viên nhà máy đã khắc phục khó khăn xây dựng lại nhà xƣởng, tiếp tục vừa 
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chiến đấu bảo vệ nhà máy sản xuất ra sản phẩm phục vụ nền kinh tế quốc dân và 

phục vụ quốc phòng. 

 3. Giai đoạn mở rộng sản xuất( 1976-1978): 

 Đây là giai đoạn nhà máy đƣợc chính phủ Trung Quốc giúp đỡ nhằm khôi 

phục khó khăn và mở rộng sản xuất. Một số nhà xƣởng mới đƣợc xây dựng nhƣ: 

xƣởng Chế phấn, xƣởng Nồi chịu lửa, Dập hình, Cán đúc,Tráng nung. Đồng thời 

các thiết bị mới đƣơc trang bị: hệ thống lò nung treo, Hệ thống phun hoa, các 

máy dập song động...đến cuối năm 1978 sản lƣợng sản xuất của Nhà máy đã đạt 

đƣợc công suất là 700 tấn nhôm và 5 triệu sản phẩm sắt tráng men một năm. 

Diện tích mặt bằng của nhà máy đƣợc mở rộng lên 6,2 triệu hecta và có 7 xƣởng 

sản xuất chính. 

 4. Giai đoạn từ năm 1978-1986: 

 Đây là giai đoạn khó khăn lần thứ 2 của nhà máy. Do bất đồng quan điểm 

giữa Việt Nam và Trung Quốc đến cuối năm 1978 Trung Quốc cắt bỏ toàn bộ 

viện trợ mở rộng sản xuất lần 2: rút toàn bộ chuyên gia về nƣớc, cắt các hợp 

đồng cung cấp thiết bị, phụ tùng thay thế. 

 Đƣợc sự quan tâm của Chính phủ cộng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể 

cán bộ công nhân viên nhà máy, nhiều sáng kiến mới đƣợc áp dung nhƣ là thay 

thế một số bộ phận sản xuất nhƣ đƣa than kíp lê của Việt nam vào sản xuất thay 

thế hoàn toàn than dầu của Trung Quốc đã giúp nhà máy duy trì sản xuất và 

hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nƣớc giao phó: 6 triệu sản phẩm Sắt 

tráng men, 2,5 triệu sản phẩm nhôm. 

 5. Giai đoạn chuyển đổi cơ chế quản lý : Từ cơ chế quan liêu bao cấp 

sang cơ chế thị trường ( 1987-2004): 

 Sau khi có Quyết định 217/HĐBT( nay là chính phủ) chuyển đổi nền kinh 

tế từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc theo định 

hƣớng xã hội chủ nghĩa. Nhà máy đã đầu tƣ nhiều thiết bị mới, sản xuất đa dạng 

sản phẩm, tăng cƣờng công tác quản lý, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ... Chính vì 

vậy hiệu quả kinh tế ngày càng cao, đời sống của cán bộ công nhân viên ngày 

càng ổn định và cải thiện rõ dệt. 

 Để phù hợp với cơ chế thị trƣờng mới nhà máy đƣợc thành lập lại theo 

quyết định số 453/CNN-TCCB ngày 07/05/1993 của Bộ Công nghiệp nhẹ (nay 
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là Bộ công nghiệp). Đăng ký kinh doanh số 108140 ngày 28/05/1993 của Trọng 

tài Kinh tế Nhà nƣớc thành phố Hải Phòng. Theo quyết định số 1012QĐ/BCN-

TCCB ngày 28/07/1995 của Bộ Công nghiệp Nhà máy sắt tráng men - Nhôm 

Hải Phòng đổi tên thành Công ty Sắt tráng men - Nhôm Hải Phòng, đăng ký 

kinh doanh số 105639 ngày 05/09/1995 của Sở kế hoạch và Đầu tƣ thành phố 

Hải Phòng. 

 Giai đoạn này công ty đầu tƣ thiết bị máy dập thủy lực 120 - 500 tấn, đầu 

tƣ hệ thống máy móc thiết bị sản xuất  sản phẩm INOX. Đồng thời bằng nguồn 

vốn ODA công ty đầu tƣ hệ thống Nấu cán nóng nhôm liên tục với trị giá 6 triệu 

NDT công suất thiết kế 24 tấn/ngày. Đầu tƣ hệ thống Cầu trục cho xƣởng Cán 

đúc, đầu tƣ xe nâng hàng dùng để vận chuyển hàng hóa trongcông ty thay thế 

sức ngƣời, nâng cao năng suất lao động. 

 6. Giai đoạn từ 2005- nay: 

 Thực hiện chủ trƣơng chuyển đổi doanh nghiệp của Đảng và Nhà nƣớc 

tháng 10/2004 Công ty Sắt tráng men - Nhôm Hải Phòng bắt đầu cổ phần hóa 

Doanh nghiệp Nhà nƣớc 70% vốn của công ty do các cổ đông đóng góp, nhà 

nƣớc chỉ đóng góp 30% vốn hiện có của công ty theo quyết đinh số 

108/2004QĐ-BCN ngày 12/10/2004 của Bộ công nghiệp. Đăng ký kinh doanh 

lần đầu số 0203001233 ngày 14/01/2005 của Sở Kế hoạch đầu tƣ thành phố Hải 

Phòng. 

 Sau hơn 1 năm vận hành theo mô hình quản lý mới ngày 14/08/2006 đƣợc 

sự đồng ý của cơ quan quản lý vốn của Nhà nƣớc công ty bán đấu giá 30% vốn 

góp của Nhà nƣớc tại công ty. Đây chính là một bƣớc ngoặt quan trọng đánh dấu 

sự chuyển đổi hoàn toàn của một doanh nghiệp Nhà nƣớc thành công ty cổ phần 

với 100% vốn góp của cổ đông. 

2.1.3. Những thuận lợi , khó khăn và kết quả đạt đƣợc của Công ty. 

 Thuận lợi: 

 -  Công ty có bề dày lịch sử hơn 50 năm và trải qua nhiều giai đoạn thăng 

trầm của đất nƣớc nên đã có uy tín và vị thế trên thị trƣờng kinh tế của miền Bắc 

nói riêng và lãnh thổ Việt nam nói chung. 

 - Về cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty có rất nhiều tiềm năng để phát 

triển hơn nữa với diện tích của nhà xƣởng công ty là 6,4 ha. Đồng thời có 3 phân 
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xƣởng sản xuất lớn là phân xƣởng Nhôm, phân xƣởng Sắt tráng men và phân 

xƣởng INOX. Công ty có khả năng đáp ứng đƣợc các đơn đặt hàng số lƣợng lớn. 

 - Công ty có hệ thống kênh phân phối rộng khắp ở các thành phố. Đây là 

điều kiện thuận lợi để công ty nghiên cứu và mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản 

phẩm của mình hơn nữa. 

 - Đội ngũ cán bộ công nhân viên đƣợc đào tạo bài bản, có tay nghề cao. 

Bộ máy tổ chức quản lý của công ty hoạt đông hiệu quả hợp lý giúp giảm chi phí 

hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao lợi nhuận cải thiện thu nhập cho 

ngƣời lao động. 

 - Biết đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào hoạt 

động sản xuất năng cao năng suất sản xuất sản phẩm. 

 Khó khăn:  

 - Công ty chƣa phát huy đƣợc hết tiềm năng và vị thế của mình. Với cơ sở 

vật chất nhƣ vậy công ty có thể phát triển đƣợc hơn nữa. Điều đó cụ thể đƣợc 

thể hiện qua sản lƣợng tiêu thụ liên tục giảm qua từng năm. 

 - Sản phẩm của công ty chƣa có đƣợc sự cạnh tranh về mẫu mã và giá cả 

so với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh khác. Công tác quảng cáo và giới 

thiệu sản phẩm chƣa đƣợc đầu tƣ đúng mức. 

 - Đội ngũ cán bộ lao động của công ty có trình độ học vấn chƣa cao, phổ 

thông trung học chiếm 76%.  
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2.1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty. 
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  Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các phòng chức năng và xƣởng sản 

xuất. 

 1. Đại hội đồng cổ đông : 

 Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao 

nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề đƣợc luật pháp 

và điều lệ công ty quy định. 

 2. Hội đồng quản trị: 

 Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 

định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông. 

 3. Giám đốc: 

 Là ngƣời điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty: Chịu sự 

giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng quản trị và 

trƣớc pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ đƣợc giao. 

 4. Phó giám đốc kinh doanh: 

 Định hƣớng kiểm soát chức năng kinh doanh của Công ty nhằm đạt đƣợc 

doanh số đề ra, phát triển các chính sách thủ tục cần thiết giúp thực hiện thành 

công các mục tiêu chiến lƣợc kinh doanh dài hạn của Công ty. 

 5. Phó giám đốc sản xuất: 

 Điều hành các hoạt động kiểm soát chất lƣợng sản phẩm. Phụ trách về kỹ 

thuật dây chuyền sản xuất. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.  

 6. Phó giám đốc hành chính - nội chính: 

 Là ngƣời chịu trách nhiệm giám sát điều hành về công việc hành chính, 

những công việc nội bộ trong Công ty. 

 7. Phòng Tổ chức lao động - y tế: 

 Có chức năng cơ bản là quản lý lao động, giải quyết chế độ chính sách 

cho ngƣời lao động theo quy định hiện hành của pháp luật Nhà nƣớc : 

 - Tham mƣu cho lãnh đạo công ty về công tác sử dụng lao động, sắp xếp 

cơ cấu tổ chức. 

 -  Quản lý hồ sơ cá nhân của cán bộ công nhân viên toàn công ty. 
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 - Thực hiện thanh toán tiền công, tiền lƣơng, nghỉ phép năm, ốm đau thai 

sản, công tác an toàn bảo hộ lao động, công tác đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe, 

sơ cứu cho ngƣời lao động khi có tai nạn xảy ra trong doanh nghiệp. 

 - Phác thảo Nội quy kỷ luật lao động và các văn bản liên quan đến lao 

động, tiền lƣơng thuộc thẩm quyền đơn vị phụ trách.  

 - Kiểm tra, cấp phát các loại giấy chứng nhận cho cán bộ công nhân viên 

của công ty thuộc thẩm quyền đơn vị quản lý. 

 8.  Phòng Tài chính kế toán: 

 Quản lý tiền tệ của công ty, quản lý các chứng từ sổ sách kế toán theo luật 

kế toán của Nhà nƣớc và quy chế tài chính của công ty. 

 9.  Phòng Vật tư: 

 Cung cấp nguyên vật liệu vật tƣ, thiết bị đầu vào cho toàn bộ quá trình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

 Quản lý kho tàng, vận chuyển hàng hóa của công ty tới các hộ tiêu thụ. 

 10.  Phòng kế hoạch tiêu thụ: 

 Điều độ kế hoạch sản xuất theo yêu cầu của thị trƣờng và thực hiện nhiệm 

vụ bán hàng. 

 11.  Phòng kỹ thuật cơ điện : 

 Quản lý toàn bộ thiết bị máy móc hiện có của công ty. Xây dựng kế hoạch 

bảo dƣỡng, sửa chữa và tổ chức thực hiện duy tu,bảo dƣỡng thiết bị để đảm bảo 

sản xuất đƣợc liên tục. Phối hợp cùng phòng TCLĐ trong công tác đào tạo nghề  

cho công nhân kỹ thuật của công ty. 

 12.  Phòng Kỹ thuật  công nghệ - KCS: 

 Quản lý, xây dựng và ban hành quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật. 

Nghiên cứu chế tạo thử sản phẩm mới. 

 Phối hợp cùng phòng tổ chức lao động trong công tác đào tạo nghề cho 

công nhân kỹ thuật của công ty. 

 Xây dựng ban hành và quản lý dụng cụ thiết bị đo lƣờng, chất lƣợng sản 

phẩm hàng hóa, vật tƣ xuất nhập khẩu của công ty. 

 13.  Phòng Hành chính- Bảo vệ: 
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 Có nhiệm vụ cơ bản:  

 - Thực hiện các công tác hành chính: văn thƣ, lƣu trữ, lễ tân, tiếp đón , 

hƣớng dẫn khách đến liên hệ công tác, công tác xây dựng quy chế thi đua và 

theo dõi các phong trào thi đua trong công ty, tổ chức các hội nghị của công ty. 

 - Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh an toàn, công tác quân sự quốc 

phòng địa phƣơng, công tác phòng chống cháy nổ trong doanh nghiệp  và một số 

nhiệm vụ khác phục vụ đời sống cán bộ công nhân viên của công ty: nấu nƣớc, 

ăn ca, bồi dƣỡng ca 3… 

 14.  Phòng Thị trường: 

 Cập nhật và thông báo cho lãnh đạo công ty các thông tin về giá cả vật tƣ, 

nhu cầu sản phẩm của khách hàng, tìm kiếm thị trƣờng  mới. Đề xuất phƣơng án 

về bán hàng. 

 15.  Xưởng Dập hình: 

 Nhiệm vụ chủ yếu là quản lý và tổ chức sản xuất tạo hình sản phẩm (đồ 

mộc) bằng thép, nhôm hoăc INOX. 

 16.  Xưởng Chế men - Vật liệu chịu lửa: 

 Nhiệm vụ chủ yếu là quản lý và tổ chức sản xuất chế tạo ra men phấn 

dùng trong công nghệ tráng men và chế tạo ra gạch chịu lửa dùng trong việc xây 

lò công nghiệp phục vụ nấu luyện nhôm và lò nung. 

 17.  Xưởng Tráng nung: 

 Nhận sản phẩm đồ mộc bằng thép từ xƣởng dập hình và men phấn từ 

xƣởng Chế men - vật liệu chịu lửa tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ tráng 

men lên sản phẩm đồ mộc làm ra thành phẩm Sắt tráng men. 

 18.  Xưởng Thành phẩm: 

 Tổ chức thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm Sắt tráng men, 

đánh giá phân loại theo tiêu chí chất lƣợng hiện hành của công ty và đóng gói 

sản phẩm Sắt tráng men thành phẩm, nhập kho vật tƣ. 

 19.  Xưởng Cán đúc: 

 Nhiệm vụ cơ bản là tổ chức sản xuất nấu luyện đúc nhôm, tạo ra nhôm 

miếng tròn có kích thƣớc theo yêu cầu của sản phẩm. 



Khóa luận tốt nghiệp                 Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Yến                  Lớp  QT 1206K 

GVHD:ThS. Phạm Văn Tưởng                            38 

 

 20.  Xưởng Nhôm: 

 Sử dụng miếng tròn đƣợc sản xuất tại xƣởng Cán đúc tổ chức sản xuất ra 

sản phẩm nhôm thành phẩm . 

 21.  Xưởng INOX: 

 Nhiệm vụ cơ bản là tổ chức sản xuất ra các sản phẩm bằng INOX và một 

số sản phẩm khác mà khả năng thiết bị hiện có của đơn vị có thể thực hiện đảm 

bảo theo yêu cầu kỹ thuật: Ấm INOX, nồi INOX.... 

  22. Xưởng Cơ khí: 

 Là xƣởng sản xuất phụ trợ có nhiệm vụ cùng với phòng kỹ thuật cơ điện 

thực hiện kế hoạch duy tu, báo dƣỡng, sửa chữa thiết bị hiện có của công ty. Chế 

tạo các khuôn mẫu, phụ tùng hoặc công dụng phục vụ cho sản xuất của Công ty. 

2.1.5. Giới thiệu công nghệ sản xuất và quá trình hoạt động. 

2.1.5.1. Hoạt động chế biến, chế tạo và lắp ráp: 

 Hiện nay công ty có 3 dây chuyền sản xuất chính và 8 phân xƣởng sản 

xuất.  

 - Dây chuyền sản xuất sản phẩm tráng men gồm 5 phân xƣởng: xƣởng 

dập hình, xƣởng tráng nung, xƣởng thành phẩm, xƣởng chế men chịu lửa. 

 - Dây chuyền sản xuất sản phẩm nhôm gồm 2 phân xƣởng: xƣởng cán đúc 

và xƣởng nhôm. 

  - Dây chuyền sản xuất sản phẩm inox: có xƣởng inox. 

 Ngoài ra công ty còn có xƣởng sản xuất phụ, phục vụ, phụ trợ là xƣởng cơ 

khí. 

 Đối với sản phẩm sắt tráng men qua 5 giai đoạn: 

 1.Giai đoạn sản xuất đồ mộc. 

 2.Giai đoạn sản xuất men phấn. 

 3.Giai đoạn sản xuất quai. 

 4.Giai đoạn tráng men nung và phun hoa. 

 5.Giai đoạn kiểm định và nhập kho. 
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 Đối với sản phẩm nhôm gồm 4 giai đoạn: 

 1.Giai đoạn cắt miếng tròn. 

 2.Giai đoạn sản xuất sản phẩm. 

 3.Giai đoạn sản xuất quai. 

 4.Giai đoạn kiểm nghiệm, bao gói và nhập kho. 

 Đối với sản phẩm inox: 

 1.Giai đoạn cắt miếng tạo ra bán sản phẩm . 

 2.Giai đoạn sản xuất sản phẩm. 

 3.Giai đoạn sản xuất quai. 

 4.Giai đoạn lắp ráp hoàn chỉnh. 

 5.Giai đoạn kiểm nghiệm bao gói. 
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SƠ ĐỒ 2.2.  QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SẮT 

TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SẢN XUẤT CHÍNH SẢN XUẤT PHỤ TRỢ 

Dây chuyền sắt 

tráng men 

Dây chuyền 

nhôm 

Dây chuyền 

INOX 

Xƣởng Cơ khí 

Xƣởng 

Dập 

hình 

 

Xƣởng 

Chế 

men 

Xƣởng 

Cán 

Đúc 

Xƣởng 

INOX 

 

Xƣởng 

Tráng 

nung 

 

Xƣởng 

Nhôm 

Xƣởng Thành phẩm 

 

 

 

KHO 



Khóa luận tốt nghiệp                 Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Yến                  Lớp  QT 1206K 

GVHD:ThS. Phạm Văn Tưởng                            41 

 

SƠ ĐỒ 2.3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM NHÔM 

( SẢN PHẨM CÓ QUAI) 

     

                                                                                      SẢN XUẤT QUAI 

 

NHÔM NGUYÊN LIỆU 

NẤU NHÔM 

ĐÚC NHÔM 

CÁN NÓNG NHÔM 

CẮT MIẾNG VUÔNG 

CÁN NHÔM LẠNH 

CẤT MIẾNG TRÒN 

HẤP Ủ MỀM NHÔM 

KIỂM NGHIỆM NHÔM LÁ 

CÁN DẦU 

DẬP TẠO HÌNH 

CẮT VIỀN – MIẾT BÓNG 

RỬA TRẮNG NHÔM 

KIỂM RỬA 

TÁN QUAI 

CẮT QUAI 

ĐỘT LỖ 

DẬP CONG 

RỬA TRẮNG 

KIỂM RỬA 

KIỂM NGHIỆM BAO GÓI 

KHO 
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SƠ ĐỒ 2.4: QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM INOX 

 

SP HÀN ĐÁY SP KHÔNG HÀN ĐÁY 

INOX NGUYÊN LIỆU 

CẮT MIẾNG TRÒN 

LAU DẦU MIẾNG TRÒN 

DẬP TẠO HÌNH 

CẮT VIỀN MÉP 

LAU SẠCH BẰNG DẦU HỎA KHỬ DẦU BẰNG HÓA CHẤT 

HÀN ĐÁY 

ĐÁNH BÓNG 

HÀN ĐIỂM 

LẮP QUAI VÀO THÂN 

KIỂM NGHIỆM 

BAO GÓI 

NHẬP KHO 
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SƠ ĐỒ 2.5: QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM SẮT TRÁNG MEN 

 ( SẢN PHẨM CÓ QUAI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÉP LÁ 

MIẾNG TRÒN 

LÀM SẠCH MIẾNG 

TRÒN 

DẬP TẠO HÌNH 

CẮT VIỀN MÀI 

HÀN ĐIỂM 

TẨY RỬA SP BẰNG 

AXIT 

TRÁNG MEN LÓT 

NUNG MEN LÓT 

TRÁNG MEN ÁO 1 

NUNG MEN ÁO 1 

TRÁNG MEN ÁO 2 

NUNG MEN ÁO2 

PHUN HOA 

ĐỐT HOA 

THÉP LÁ 

CẮT QUAI 

DẬP CONG 

DẬP THẲNG 

SẢN XUẤT QUAI 

NGUYÊN LIỆU THÔ 

NGHIỀN NGUYÊN LIỆU 

PHA NGUYÊN LIỆU 

NẤU MEN 

NGHIỀN MEN 

Ủ MEN NƢỚC THÀNH 

PHẨM 

SP TRƠN 

SP HOA 

KIỂM 

NGHIỆM 
BAO GÓI KHO 

CHẾ TẠO MEN 
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2.1.6. Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 

2.1.6.1 Tổ chức bộ máy kế toán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.6 : Mô hình tổ chức bộ máy kế toán công ty cổ phần 

Sắt tráng men- Nhôm Hải phòng 

Phòng kế toán của Công ty bao gồm mƣời ngƣời. Bao gồm : Kế toán 

trƣởng ( hay còn gọi là kế toán tài chính tổng hợp), hai kế toán thanh toán, hai 

kế toán thống kê, một thủ quỹ, một kế toán giá thành, một kế toán tài sản cố 

định, một kế toán tiền lƣơng và một kế toán vật tƣ.  

 Mối quan hệ của từng ngƣời  và mối quan hệ giữa các kế toán: 

- Kế toán trưởng: 

 + Là ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc Ban giám đốc về việc chỉ đạo tổ chức 

thực hiện công tác kế toán trong Công ty. Kế toán trƣởng có chức năng , nhiệm 

vụ chỉ đạo chung mọi hoạt động bộ máy kế toán của công ty, bao gồm các mối 

quan hệ tài chính với cơ quan thuế, kiểm toán, lập các bảng biểu về tình hình sản 

xuất kinh doanh của công ty. 

 + Thƣờng xuyên tham mƣu giúp việc cho Giám đốc thấy rõ mọi hoạt 

động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, từ đó đề ra biện pháp xử lý. Giúp 

cho kế toán trƣởng là cán bộ nhân viên làm việc trong văn phòng. 

 -Kế toán thanh toán:  

 +  Theo dõi, lập báo cáo về sự luân chuyển tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. 

Kế toán trƣởng 

Thống kê, 

thủ quỹ. 

Kế toán thanh 

toán, thuế. 

Kế toán giá 

thành. 

Kế toán 

tiền 

lƣơng. 

Kế toán 

TSCĐ 

Kế 

toán 

vật tƣ 
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 + Theo dõi, kê khai thuế GTGT hàng tháng, tính toán thuế thu nhập cá 

nhân. 

 - Thống kê, Thủ quỹ : 

 Quản lý tiền và thu, chi theo chứng từ kế toán, thống kê số liệu lập báo cáo 

nhanh về tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty. 

 - Kế toán giá thành: 

 Có nhiệm vụ tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 

 - Kế toán tài sản cố định: 

 Có nhiệm vụ theo dõi tình hình tăng giảm của tài sản cố định, theo dõi và 

trích khấu hao TSCĐ.  

 - Kế toán tiền lương: 

 Tính lƣơng và các khoản trích theo lƣơng kịp thời chính xác. 

 - Kế toán vật tư 

 Theo dõi, lập báo cáo chi tiết, tổng hợp về tình hình nguyên vật liệu. 

2.1.6.2 Đặc điểm hình thức hạch toán kế toán 

  Hình thức kế toán:  

Hình thức sổ kế toán đƣợc áp dụng tại Công ty là hình thức nhật ký chung. 

- Sơ đồ hạch toán theo hình thức kế toán nhật ký chung: Trình tự chứng từ  

ghi sổ chi tiết nhƣ sau: 
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Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hoạch toán kế toán theo hình thức kế toán 

Nhật ký chung 

Ghi chú: 

 ghi hàng ngày 

 ghi cuối tháng 

 đối chiếu, kiểm tra 

    Các sổ sách đƣợc dùng trong hình thức kế toán Nhật ký chung: 

- Sổ nhật kí chung. 

- Sổ cái. 

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

 

Sổ nhật ký chung 

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật ký đặc 

biệt  

Sổ, thẻ kế toán chi tiết  

Bảng tổng hợp chi tiết  Sổ cái  

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Báo cáo tài chính 
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 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty: 

  Công ty cổ phần Sắt tráng men - Nhôm Hải Phòng áp dụng chế độ kế toán 

ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính. Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 

hàng năm. 

 Hệ thống báo cáo tài chính theo quyết định này bao gồm: 

 - Bảng cân đối kế toan ( mẫu số B01-DN). 

 - Báo cáo kết quả kinh doanh ( mẫu số B02-DN). 

 - Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ (mẫu số 03-DN). 

 - Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu số B09-DN). 

2.2. Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo tiền lƣơng tại Công ty Cổ 

phần Sắt tráng men - Nhôm Hải Phòng. 

2.2.1. Công tác tiền lƣơng và nhiệm vụ hạch toán tiền lƣơng tại Công ty. 

Trải qua quá trình phát triển Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhôm Hải 

Phòng đã đạt đƣợc một số thành tựu nhất định trong công tác sản xuất kinh 

doanh của mình. Một trong những nhân tố cấu thành nên thành công đó chính là 

công tác tổ chức tiền lƣơng của Công ty. Mặc dù trong quá trình sản xuất kinh 

doanh Công ty gặp không ít khó khăn nên mức thu nhập của ngƣời lao động 

không cao nhƣng họ lại luôn muốn gắn bó từng bƣớc cùng với ban lãnh đạo đƣa 

Công ty vƣợt qua một số khó khăn bƣớc đầu.  

Đó là do hình thức trả lƣơng của Công ty quán triệt nguyên tắc phân phối 

theo lao động, trả lƣơng theo số lƣợng và chất lƣợng lao động và sự quan tâm 

tận tình của ban lãnh đạo, tổ chức Công đoàn tới từng gia đình cán bộ công nhân 

viên đã khuyến khích ngƣời lao động hăng hái tham gia sản xuất kinh doanh với 

chế độ thƣởng phạt nghiêm minh. Việc trả lƣơng của Công ty phải đạt đƣợc các 

yêu cầu sau : 

+ Đảm bảo phân bổ lao động giữa các phòng ban, các tổ sản xuất. 

+ Không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công 

nhân viên Công ty, tạo cơ hội học tập và khuyến khích cán bộ công nhân viên 

nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thiện tay nghề. 

+ Đảm bảo tính chính xác, đơn giản, rõ ràng. 
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Do đó công tác tiền lƣơng phải đƣợc thực hiện triệt để theo các nguyên tắc 

sau đây để đạt đƣợc các yêu cầu đã nêu trên : 

+ Phải tuân theo quy luật phân phối theo lao động, phải xác định chính xác 

số lƣợng, chất lƣợng lao động hao phí và xác định mức tiền lƣơng tƣơng xứng 

với năng lực lao động đã bỏ ra. 

+ Trả lƣơng ngang nhau cho những lao động ngang nhau khi quy định 

lƣơng, thƣởng, phụ cấp và những quyền lợi vật chất khác mà không phân biệt về 

tuổi tác, giới tính, dân tộc...... 

+ Phải đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lƣơng bình quân giữa các đơn 

vị trực thuộc Công ty, phải xem xét kỹ lƣỡng tính chất công việc để xác định 

mức độ trợ cấp cho phù hợp với từng đối tƣợng lao động nhƣ : 

 Mức độ độc hại. 

 Mức độ phức tạp về kỹ thuật. 

 Mức độ nặng nhọc. 

 Mức độ trách nhiệm. 

Để thực hiện tốt công tác hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo 

lƣơng bộ phận kế toán của Công ty phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây : 

+ Thực hiện ghi chép, phản ánh tổng hợp các số liệu một cách trung thực, 

kịp thời, đầy đủ, khách quan tình hình hiện có và sự biến động về số lƣợng lao 

động, chất lƣợng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động, kết quả lao 

động, tính lƣơng, thƣởng, các khoản phụ cấp và các khoản trích theo lƣơng, 

phân bổ chi phí nhân công theo đúng đối tƣợng sử dụng lao động. 

+ Thuờng xuyên kiểm tra tình hình huy động và sử dụng lao động, chấp 

hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lƣơng, BHXH, BHYT,BHTN, 

KPCĐ. 

+ Hƣớng dẫn, kiểm tra các nhân viên kế toán ở các bộ phận sản xuất kinh 

doanh trực thuộc Công ty thực hiện đầy đủ việc ghi chép sao lƣu các chứng từ 

ban đầu về lao động, tiền lƣơng, mở các sổ chi tiết và hạch toán nghiệp vụ lao 

động, tiền lƣơng đúng chế độ, đúng phƣơng pháp. 

Lập các báo cáo về lao động, tiền lƣơng, BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ 

thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán phục vụ cho công tác quản lý doanh 

nghiệp. 
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* Hình thức tiền lƣơng đƣợc áp dụng tại Công ty. 

    Với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sắt tráng men - 

Nhôm Hải Phòng là sản xuất các loại sản phẩm sắt tráng men – nhôm, inox, 

gạch chịu lửa, chất phụ gia theo đúng ngành nghề kinh doanh vì vậy Công ty áp 

dụng hình thức tiền lƣơng theo thời gian có thƣởng.  

Đây là hình thức kết hợp giữa trả lƣơng theo thời gian giản đơn với tiền 

thƣởng khi ngƣời lao động đạt đƣợc hoặc vƣợt những chỉ tiêu về số lƣợng và 

chất lƣợng lao động cụ thể đã đƣợc quy định rõ ràng hoặc khi lợi nhuận của 

Công ty tăng thì ngoài tiền lƣơng ngƣời lao động còn đƣợc nhận thêm tiền 

thƣởng do hoàn thành tốt công việc hoặc tiết kiệm chi phí. 

Số tiền lƣơng trả theo thời 

gian có thƣởng 
= 

Số tiền lƣơng trả theo 

thời gian giản đơn 
+ 

Số tiền 

thƣởng 

Trong đó tiền lƣơng theo thời gian giản đơn lại phụ thuộc vào hệ số thang 

lƣơng cao hay thấp và thời gian làm việc thực tế nhiều hay ít quyết định và có 

thể thực hiện tính theo ngày, tuần, tháng hoặc giờ làm việc của ngƣời lao động 

tuỳ thuộc theo yêu cầu và trình độ quản lý thời gian lao động của Công ty bao 

gồm các loại lƣơng sau : 

 - Lƣơng tháng : đƣợc áp dụng đối với các cán bộ công nhân viên đi làm đủ 

số ngày công trong tháng theo giờ hành chính và đã đƣợc quy định sẵn đối với 

từng bậc lƣơng trong các thang lƣơng đƣợc tính nhƣ sau : 

Hiện nay Công ty  áp dụng mức lƣơng tối thiểu là 730.000đ/ tháng. Công ty 

đang thực hiện chế độ làm việc 6 ngày/tuần và 8h/ ngày. Riêng lãnh đạo Công 

ty, cán bộ Đoàn thể, Trƣởng phó các phòng ban ngoài lƣơng cơ bản còn đƣợc 

cộng thêm hệ số cấp bậc, chức vụ, trách nhiệm. 

- Lƣơng ngày : Căn cứ vào số ngày làm việc thực tế trong tháng và mức 

lƣơng của một ngày để tính trả lƣơng, áp dụng trả lƣơng cho nhân viên trong 

thời gian học tập, hội họp hoặc làm nhiệm vụ khác hoặc đƣợc áp dụng với các 

lao động thời vụ theo hợp đồng lao động ngắn hạn đƣợc tính theo công thức sau  

Tiền lƣơng 

tháng 
= 

Mức lƣơng tối thiểu 

(730.000 đ/ tháng) 
x 

Hệ số 

lƣơng 
+ 

Tổng các 

khoản phụ cấp 
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Tiền lƣơng ngày = 
Mức lƣơng tháng 

Số ngày làm việc thực tế trong tháng 

- Lƣơng giờ : Căn cứ vào mức lƣơng ngày chia cho 8 giờ làm việc hoặc số 

giờ làm việc thực tế. Lƣơng giờ thƣờng đƣợc áp dụng để tính lƣơng đối với 

những công nhân sản xuất kinh doanh có số giờ làm việc mỗi ngày khác nhau do 

yêu cầu đẩy nhanh tốc độ xây dựng của Công ty và đƣợc tính theo công thức 

sau: 

Hiện nay công việc sản xuất kinh doanh của Công ty đang trên đà phát triển 

ổn định nên cán bộ công nhân viên chỉ phải làm việc 8h/ ngày nên công thức 

lƣơng giờ không đƣợc thƣờng xuyên áp dụng. Đối với trƣờng hợp làm thêm giờ 

thì mức lƣơng đƣợc bằng 150% đối với ngày làm việc, ngày chủ nhật  và tính 

bằng 200% đối với ngày lễ, tết. Tiền phụ cấp làm ca đêm đƣợc trả theo bậc 

lƣơng của ngƣời lao động. 

Bảng phụ cấp trách nhiệm của một số vị trí quản lý nhƣ sau: 

Bảng phụ cấp trách nhiệm của một số vị trí quản lý 

 

    

 

 

 

 

 

Bảng đơn giá phụ cấp làm đêm đƣợc tính theo cấp bâc hệ số lƣơng và chức 

vụ, bộ phận, công việc của ngƣời lao động. Đây là khoản tiền phụ cấp dành cho 

ngƣời lao động làm ca đêm. 

Tiền lƣơng 

giờ 
= 

Lƣơng ngày 

8 giờ làm việc 
x 

Số giờ làm việc 

thực tế 

Chức vụ Số tiền phụ cấp 

Giám đốc 1.023.000 

Phó giám đốc 815.000 

Trƣởng phòng 385.000 

Phó trƣởng phòng 270.000 

Phụ trách quản lý phân xƣởng 332.000 

Tổ trƣởng sản xuất 124.500 

Phụ trách kỹ thuật 249.000 

Phụ trách vệ sinh 83.000 

… … 
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Một công làm đêm là 8 tiếng. Ngoài ra mỗi ngƣời lao động làm đêm sẽ đƣợc 

hƣởng bồi dƣỡng ca đêm là 10.000đ/ ngƣời mỗi công. 

Ví dụ :  

Tổ trƣởng sản xuất Đào Ngọc Long có hệ số lƣơng là 4.40 và đƣợc hƣởng 

phụ cấp trách nhiệm là 124.500 đ nên đƣợc hƣởng mức lƣơng tháng 10 là : 

             4,40   x   730.000  +  124.500  =   3.336.500 đ 

Trong tháng 10/2011 Tổ trƣởng Long làm đêm 12 công nên đƣợc hƣởng số 

tiền phụ cấp làm đêm là: 

                  49.415   x   12   =    593.000 đ 

 Tổng số tiền bồi dƣỡng làm đêm là: 

         10.000   x    12   =  120.000 đ 

Vậy tổng tiền lƣơng tháng 10/2011 của Tổ trƣởng Long là : 

        3.336.500 đ   +   593.000 đ   + 120.000   =   4.049.500 đ 

Hình thức tiền lƣơng theo thời gian có thƣởng đƣợc Công ty áp dụng có ƣu 

điểm dễ làm, dễ tính toán nhƣng để đảm bảo triệt để nguyên tắc phân phối theo 

lao động, khuyến khích ngƣời lao động quan tâm đến kết quả sản xuất và phát 

huy hết khả năng sẵn có của ngƣời lao động thì cần phải thực hiện nghiêm túc 

việc theo dõi ghi chép đầy đủ thời gian làm việc, thƣờng xuyên kiểm tra tiến độ 

làm việc và chất lƣợng công việc. 

Hệ số lƣơng Đơn giá/công 

Văn phòng  

4,51( trực đêm) 38.000 

3,98 43.685 

… … 

Sản xuất  

4,40 49.415 

3,67 41.215 

2,56 28.750 

2,14 23.918 

… … 
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   Hiện nay Công ty đang áp dụng 2 loại tiền thƣởng nhƣ sau : 

  - Thƣởng thƣờng xuyên : 

Đây là khoản tiền thƣởng đƣợc trả cùng với tiền lƣơng hàng tháng, khi tính 

theo số ngày công ngƣời lao động đi làm và đƣợc tính khác nhau cho từng bộ 

phận, từng phân xƣởng. Khoản tiền thƣởng này do quỹ tiền lƣơng chi trả. 

Ví dụ : Ở xƣởng Cán đúc bộ phận Cán nóng 1 thì số tiền thƣởng đƣợc tính 

nhƣ sau: 

Nếu đi làm đủ 26 ngày công thì đƣợc thƣởng là 154.800 đ. Số tiền thƣởng 

cho 1 ngày công là: 

154.800 đ  /  26   =   5.954 đ 

 Ngƣời lao động đi làm bao nhiêu ngày công thì sẽ đƣợc thƣởng số tiền 

tƣơng ứng bằng: 

5.954 đ     x      số ngày công thực tế đi làm 

Cụ thể: Trong tháng 10/ 2011 Tổ trƣởng Đào Ngọc Long đi làm đủ 26 

ngày công nên đƣợc nhận số tiền thƣởng là 154.800 đ. Còn công nhân Nguyễn 

Thành Trung  chỉ đi làm đƣợc 14 ngày công nên đƣợc hƣởng số tiền thƣởng là : 

5.954 đ     x      14     =   83.300 đ 

         - Thƣởng định kỳ :  

Đây là khoản tiền thƣởng hàng quý, hàng năm khi ngƣời lao động đạt đƣợc 

bình bầu xét duyệt các danh hiệu thi đua nhƣ lao động tiên tiến, chiến sỹ thi 

đua......hoặc khi ngƣời lao động đạt các thành tích đặc biệt nhƣ chống cháy nổ 

trong sản xuất kinh doanh, bắt trộm cƣớp.....Khoản tiền thƣởng này dùng quỹ 

khen thƣởng để thƣởng. 

Hiện nay Công ty đang áp dụng 3 mức thƣởng 1, 2, 3 chi tiết nhƣ sau : 

 Loại A : đƣợc thƣởng 300.000 đ 

 Loại B : đƣợc thƣởng 200.000 đ 

 Loai C : đƣợc thƣởng 100.000 đ 
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* Quỹ tiền lƣơng tại Công ty 

Quỹ tiền lƣơng tại Công ty cổ phần sắt tráng men nhôm Hải phòng là toàn 

bộ số tiền phải trả cho tất cả các loại lao động mà Công ty đang quản lý và sử 

dụng kể cả lao động thời vụ và bao gồm các khoản sau : 

- Tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động trong thời gian thực tế làm việc. 

- Tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động trong thời gian ngừng việc đƣợc điều 

động đi công tác, đi làm nghĩa vụ trong phạm vi chế độ quy định hoặc đi nghỉ 

phép, đi học theo chế độ quy định. 

- Các loại tiền thƣởng có tính chất lƣơng. 

- Các khoản phụ cấp thƣờng xuyên ( phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm 

niên ngành nghề ). 

- Tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động tạo ra sản phẩm hỏng trong phạm vi 

chế độ quy định. 

- Tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động trong thời gian ngừng sản xuất do 

nguyên nhân khách quan. 

Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc quản lý tài chính để đảm 

bảo quỹ tiền lƣơng đƣợc sử dụng hợp lý theo đúng mục đích, gắn liền với kết 

quả sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở các định mức lao động và đơn 

giá tiền lƣơng hợp lý đƣợc các cơ quan chủ quản phê duyệt. Ngoài ra, quỹ tiền 

lƣơng thực tế phải đƣợc thƣờng xuyên đối chiếu với quỹ tiền lƣơng kế hoạch 

trong điều kiện thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng 

kỳ để nhằm phát hiện kịp thời các khoản tiền lƣơng bị chi sai và nhanh chóng 

đƣa ra các biện pháp khuyến khích ngƣời lao động nâng cao năng suất lao động, 

tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm tăng doanh thu cho 

Công ty. 

2.2.2 Kế toán số lƣợng, thời gian và kết quả lao động tại Công ty. 

Công tác hạch toán lao động trong Công ty không những giúp cho việc 

quản lý lao động đƣợc chặt chẽ hơn mà còn hỗ trợ cho kế toán tiền lƣơng tính 

chính xác mức lƣơng mà ngƣời lao động đáng đƣợc hƣởng. Công tác hạch toán 

lao động bao gồm hạch toán số lƣợng lao động, thời gian lao động và kết quả lao 

động. 
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 Hạch toán số lƣợng lao động 

Các chỉ tiêu số lƣợng lao động của Công ty đƣợc phản ánh trên “ Sổ danh 

sách lao động ” do phòng Tổ chức lao động y tế của Công ty  lập và quản lý dựa 

trên số lao động hiện có của Công ty bao gồm cả số lao động dài hạn, lao động 

thời vụ, lao động trực tiếp tham gia sản xuất và lao động ngoài sản xuất. Phòng 

Tổ chức lao động y tế lập chung “ Sổ danh sách lao động ” cho toàn Công ty và 

lập riêng cho từng đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Công ty nhằm đảm bảo 

quản lý chặt chẽ số lƣợng lao động hiện có của từng bộ phận và toàn Công ty. 

Sổ danh sách lao động cho toàn Công ty có mẫu chung nhƣ sau : 

 

BẢNG 3.1: DANH SÁCH LAO ĐỘNG TOÀN CÔNG TY 

Tháng 10/ 2011 

 

   TRƢỞNG PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG Y TẾ                                 NGƢỜI LẬP 

         

                     (Đã ký)                                                                     (Đã ký) 

 

 

STT 

 

Chức danh 

 

Tổng số 

CBCNV 

Hợp đồng lao động  

Ghi 

chú 

Dài 

hạn 

Ngắn 

hạn 

Thử 

việc 

1 Ban Giám đốc 5 5    

2 Phòng Kế toán Tài chính 10 10    

3 Phòng Tổ chức lao động y tế 12 10 2   

4 Phòng Kế hoạch tiêu thụ 15 15    

5 Phòng thị trƣờng 12 12    

5 Phòng kỹ thuật 15 15    

6 Phòng vật tƣ 12 11  1  

7 Phòng hành chính bảo vệ 12 12    

8 Bộ phận bán hàng 21 21    

9 Các phân xƣởng 308 278 15 15  

 Tổng cộng 421 388 17 16  
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 “ Sổ danh sách lao động ” đƣợc lập trên cơ sở là các chứng từ ban đầu về 

tuyển dụng, thuyên chuyển công tác, nâng bậc lƣơng, thôi việc, các quyết định 

điều chuyển khác...Các chứng từ này do phòng Tổ chức Lao động y tế lập, quản 

lý và lƣu trữ. Mọi biến động về số lƣợng cán bộ công nhân viên đều phải đƣợc 

cập nhật kịp thời vào “ Sổ danh sách lao động ” để đảm bảo việc quản lý lao 

động đƣợc tiến hành chặt chẽ và làm cơ sở hỗ trợ kế toán tiền lƣơng thực hiện 

tốt công tác của mình. 

 Hạch toán thời gian lao động 

Để hạch toán thời gian lao động Công ty sử dụng “ Bảng chấm công ” 

( Mẫu số 01a-LĐTL chế độ chứng từ kế toán ). Đây là 1 chứng từ rất quan trọng 

phản ánh chính xác số ngày công, số giờ làm việc thực tế hoặc thời gian ngừng 

việc, nghỉ việc của từng cán bộ công nhân viên của từng đơn vị trực thuộc Công 

ty, qua đó tính chính xác mức tiền lƣơng, tiền thƣởng cho ngƣời lao động. Đồng 

thời thông qua Bảng chấm công, Công ty có thể quản lý lao động với việc kiểm 

tra ý thức chấp hành kỷ luật lao động và Quy chế hoạt động của Công ty. 

Đầu tháng, phòng Tổ chức Lao động y tế phát Bảng chấm công cho từng 

đơn vị trực thuộc Công ty. Căn cứ vào số lƣợng thời gian làm việc thực tế của 

từng cán bộ công nhân viên các đơn vị tự chấm công và nộp cho phòng Tổ chức 

Lao đông y tế vào ngày 28 hàng tháng. 

Sau khi kiểm tra chính xác thời gian lao động của các cán bộ công nhân 

viên Trƣởng phòng Tổ chức Lao động y tế ký duyệt và chuyển cho phòng Kế 

toán Tài chính của Công ty. Trên cơ sở đó kế toán tiền lƣơng của Công ty sẽ tính 

ra lƣơng, thƣởng và các khoản phụ cấp cho ngƣời lao động. 

Bảng chấm công phải đƣợc để tại một địa điểm công khai để ngƣời lao 

động và phòng Tổ chức Lao động y tế có thể giám sát chặt chẽ thời gian lao 

động cho từng cán bộ công nhân viên.  

 

 

 

 

  



 

 

           Đơn vị:  CÁN ĐÚC 

         Bộ phận: Quản lý phân xƣởng 

                                                                                      BẢNG CHẤM CÔNG                     Tháng..10.. năm 2011. 

S

T

T 

HỌ VÀ 

TÊN 

Cấp 

bậc 

lƣơng 

hoặc 

chức 

vụ 

NGÀY TRONG THÁNG QUY RA SỐ CÔNG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Cơm Phép 
BH 

XH 
K3 

1 Nguyễn 

Văn Liền 

PTBP +  Ô Ô Ô + + +  + + + 

Đ 

+ + +  + + + + + +  + + + + + +  + 23  3 1 

2 Nguyễn 
Văn Hùng 

 + 
 

 + + + + + +  + + + + + +  + + + + + +  + + + + F +  + 25 1   

3 Lê Trung 

Hƣng 

 +  + + + + F F  + + + + 

 

+ +  + + + + + +  + + + + + +  + 24 2   

4 Nguyễn 

Danh 

Hƣơng 

 F  + 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

 + + + + + +  + 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

 + + + + F +  + 

Đ 

24 2  13 

5 Lê Hồng 
Phong 

 + 
Đ 

 + F + + + F  + 
Đ 

+ 
Đ 

+ + 
Đ 

+ 
Đ 

+ 
Đ 

 + + + + + +  + 
Đ 

+ 
Đ 

+ 
Đ 

+ 
Đ 

+ 
Đ 

+ 
Đ 

 + 24 2  12 

6 Phạm Thị 

Hải 

 +  + + + + + +  + + + + + +  + + + + + F  + + + + + +  + 

 

25 1   

7 Nguyễn 
Ngọc Loan 

 +  + + + + + +  + + + + + +  + + + + + +  + + + + + +  + 
 

26    

8 Hoàng 

Xâm 

 +  + F + + + F  + + + + + +  + + + + + +  + + + + + +  + 

 

24 2   

9 Phạm Văn 

Đính 

 +  + + + + + +  + + + + + +  F + + + + +  + + + + + +  + 

 

25 1   

 Tổng           
 

 
                     220 11 3 26 

Ký hiệu chấm công: 

Lƣơng sản phẩm K Nghỉ phép F Thai sản TS Ngừng việc N 

Lƣơng thời gian + Hội nghị, học tập H Tai nạn         T           Lao động nghĩa vụ                  LĐ  

Ốm, điều dƣỡng Ô Nghỉ bù B  Tập quân sự                    Q           Nghỉ không lý do           O 

Con ốm Cô Nghỉ không lƣơng R0            Làm đêm                              Đ 

                          Kế toán lƣơng                                     Ngƣời duyệt                                  Phụ trách bộ phận                                       Ngƣời chấm công  

                              ( Đã ký)                                               ( Đã ký)                                              ( Đã ký)                                                           ( Đã ký)    

               



 

 

            Đơn vị: CÁN ĐÚC 

            Bộ phận: Cán nóng I 

                                                                                      BẢNG CHẤM CÔNG                     Tháng..10.. năm 2011. 

S

T

T 

HỌ VÀ TÊN 

Cấp 

bậc 

lƣơng 

hoặc 

chức 

vụ 

NGÀY TRONG THÁNG QUY RA SỐ CÔNG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Cơm Phép 
BH

XH 
K3 

1 
Đào Ngọc 

Long 

TTSX + 

Đ 

 + + + + + +  + 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+  + + + + + +  + 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

 + 
26   12 

2 
Bùi Ngọc 
Hƣng 

 + 
Đ 

 + F + + + +  + 
Đ 

+ 
Đ 

+ 
Đ 

+ 
Đ 

+ 
Đ 

+ 
Đ 

 + + + + + +  + 
Đ 

+ 
Đ 

+ 
Đ 

+ 
Đ 

+ 
Đ 

+ 
Đ 

 + 
25 1  13 

3 
Nguyễn Đức 

Dũng 

 + 

Đ 

 + + + + + +  + 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

 + + + + + +  + 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

 + 
26   13 

4 
Nguyễn Văn 

Doãn 

 + 

Đ 

 + + + + + F  + 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

 + + + + + +  + 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

 + 
25 1  13 

5 
Nguyễn Đức 

Duy 

TTCĐ + 

Đ 

 + + + + + +  + 

Đ 

+ 

 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

 + + + + + +  F + 

Đ 

+ 

Đ 

F + 

Đ 

+ 

Đ 

 + 

 
24 2  10 

6 Bùi Văn Anh 
 + 

Đ 
 + + + + + +  + 

Đ 
+ 
Đ 

+ 
Đ 

+ 
 

+ 
Đ 

+ 
Đ 

 + + + + + +  + 
Đ 

+ 
Đ 

+ 
 

+ 
Đ 

+ 
Đ 

+ 
Đ 

 + 
26   11 

7 
Đào Văn 

Nghĩa 

 F  + + + + + +  + 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

F  + + + + + +  + 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

 + 

 
24 2  11 

8 
Nguyễn 

Thành Trung 

 +  Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô + 

Đ 

+ 

Đ 

+  Ô Ô + + + +  + 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

 + 

 
14  12 8 

9 
Lê Thành 

Chung 

 +  + + + + + +  + 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

 + + + + + +  + 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

+ 

Đ 

 + 
26   12 

 Tổng 
                                

216 6 12 103 

Ký hiệu chấm công: 

Lƣơng sản phẩm K Nghỉ phép F Thai sản TS Ngừng việc N 

Lƣơng thời gian + Hội nghị, học tập H Tai nạn         T           Lao động nghĩa vụ                  LĐ  

Ốm, điều dƣỡng Ô Nghỉ bù B  Tập quân sự                    Q           Nghỉ không lý do         O 

Con ốm Cô Nghỉ không lƣơng R0  Làm đêm                    Đ 

                          Kế toán lƣơng                                     Ngƣời duyệt                                  Phụ trách bộ phận                                       Ngƣời chấm công  

                              ( Đã ký)                                               ( Đã ký)                                              ( Đã ký)                                                           ( Đã ký)    
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 Hạch toán kết quả lao động. 

Hạch toán kết quả lao động tại Công ty đƣợc tiến hành thông qua việc ghi 

chép chính xác kịp thời số lƣợng, chất lƣợng sản phẩm hoặc khối lƣợng công 

việc hoàn thành của từng ngƣời lao động trong từng bộ phận . 

Tại Công ty cổ phần Sắt tráng men - Nhôm Hải Phòng do đặc điểm ngành nghề 

sản xuất kinh doanh nên chứng từ đƣợc sử dụng thƣờng xuyên để hạch toán kết 

quả lao động là : “ Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành ”. Đây 

là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của từng lao động 

hoặc cho từng đội. Phiếu này do tổ trƣởng của mỗi đội lập và phải có đầy đủ chữ 

ký của tổ trƣởng, ngƣời nhận việc và ngƣời kiểm tra chất lƣợng. Đây sẽ là căn 

cứ để tính mức thƣởng (nếu hoàn thành hoặc vƣợt định mức) hoặc phạt trừ vào 

lƣơng (nếu không hoàn thành về mặt số lƣợng và chất lƣợng sản phẩm). 
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Đơn vị : Công ty CP sắt tráng men nhôm HP                      Mẫu số : 05- LĐTL 

Bộ phận kinh doanh                                              

 

BẢNG 1.4: PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC 

CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH 

Ngày 08 tháng 10 năm 2011 

 

Tên đơn vị ( hoặc cá nhân ) : Bà Phạm Thị Phƣơng 

Theo Hợp đồng số : 04/HĐ-BN  ngày 22 tháng  9 năm 2011 

 

 

Tổng số tiền : Một triệu một trăm năm tám nghìn bảy trăm năm mươi đồng 

Ngày 08 tháng 10 năm 2011 

Ngƣời giao việc      Ngƣời nhận việc           Ngƣời kiểm tra      Ngƣời duyệt 

  Chất lƣợng 

 

       ( Đã ký)                    ( Đã ký)                         ( Đã ký)                 ( Đã ký) 

 

 

 

 

STT 

 

Tên sản phẩm 

( công việc ) 

 

ĐVT 

 

Số lƣợng 

 

Đơn giá 

 

 

Thành 

tiền 

 

Ghi 

chú 

A B C 1 2 3 D 

  

Giao chõ xôi nhôm 

 

đồng 

 

10 

 

 

115.875 

 

 

1.158.750 

 

 

  

Cộng 

 

    

1.158.750 
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2.2.3. Tính lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty 

 Hạch toán tiền lƣơng, tiền thƣởng 

Căn cứ vào Bảng chấm công, Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc 

hoàn thành và các chứng từ kế toán khác cần thiết kế toán tiền lƣơng lập Bảng 

thanh toán tiền lƣơng, tiền thƣởng cho từng bộ phận sau đó lập Bảng tổng hợp 

thanh toán lƣơng cho toàn Công ty. Các chứng từ tiền lƣơng đƣợc luân chuyển 

cụ thể theo quy trình sau : 

 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TIỀN LƢƠNG 

VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Báo cáo tài chính Bảng cân đối số 

phát sinh 

Bảng chấm công 

Phiếu xác nhận 

 

Bảng thanh toán  

tiền lƣơng,  

tiền thƣởng 

Bảng tổng hợp 

thanh toán lƣơng 

Sổ Cái TK 334 

Sổ Cái TK 338 

 

Sổ Nhật ký chung 
Bảng phân bổ 

lƣơng và các 

khoản trích theo 

lƣơng 



Khóa luận tốt nghiệp                 Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Yến                  Lớp  QT 1206K 

GVHD:ThS. Phạm Văn Tưởng                            61 

 

 Hạch toán các khoản trích theo lƣơng 

- Quỹ Bảo hiểm xã hội ( BHXH ) 

Quỹ  BHXH dùng để trợ cấp cho cán bộ công nhân viên trong Công ty 

tham gia đóng BHXH trong trƣờng hợp họ bị mất khả năng lao động nhƣ ốm 

đau, thai sản, tai nạn lao động, hƣu trí, mất sức lao động.... 

Theo quy định hiện hành, Công ty trích 22 % trên tổng quỹ lƣơng của Công 

ty để hình thành Quỹ BHXH. Trong đó : 

+ 16% do Công ty chịu và đƣợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

+ 6% Ngƣời lao động nộp và đƣợc trừ trực tiếp vào thu nhập hàng tháng 

quy chế về thời gian hƣởng trợ cấp BHXH trong 1 năm của Công ty là : 

- Nếu CBCNV đóng BHXH dƣới 15 năm đƣợc nghỉ 30 ngày/ năm. 

- Nếu CBCNV đóng BHXH trên 15 năm đƣợc nghỉ 45 ngày/ năm. 

Khi cán bộ công nhân viên bị mất khả năng lao động thì họ đƣợc hƣởng 

Mức trợ cấp =   75%    x     Lƣơng cơ bản    x   Số ngày đƣợc hƣởng lƣơng ốm  

                                                 26 ngày                         ( hoặc nghỉ đẻ ) 

Số ngày đƣợc hƣởng lƣơng BHXH khi bị mất sức lao động ( trong trƣờng 

hợp bị ốm, thai sản, bị tai nạn lao động ) không đƣợc vƣợt quá số ngày theo chế 

độ của Nhà nƣớc. 

Ví dụ :   

Phụ trách bộ phận văn phòng của phân xƣởng Cán đúc Nguyễn Văn Liền 

có hệ số lƣơng là 4,51 và hƣởng phụ cấp trách nhiệm là 332.000 đ nên có số 

lƣơng để tính BHXH là: 

4,51    x   730.000  +  332.000   =   3.624.300 đ 

Nhƣ vậy phần BHXH đƣợc trích là :  

22%    x    3.624.300 đ    =    797.346  đ 

Trong đó : 16%  x  3.624.300 đ  =   579.888 đ ( do Công ty nộp tính vào chi phí) 

            6%  x  3.624.300 đ  =  217.458 đ ( do anh Liền nộp trừ vào lƣơng ) 

Trong tháng 10 anh nghỉ ốm 03 ngày và đƣợc hƣởng mức trợ cấp BHXH 

là:    

75 %   x         3.624.300 đ        x   03    =    313.641 đ 

                                           26 

Dƣới đây là mẫu  Giấy chứng nhận nghỉ việc hƣởng BHXH và mẫu Phiếu 

thanh toán BHXH của anh Nguyễn Văn Liền: 
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GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƢỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 

 

Họ và tên:.. Nguyễn Văn Liền…………………………………………….... 

Tuổi :….. 46……………………………………………………………….... 

Đơn vị :…. Cán Đúc – bộ phận quản lý sản xuất ………………………….. 

Lý do nghỉ:….. Sốt cao…………………………………………………….. 

Số ngày nghỉ :………03……………………………………………………. 

Thời gian từ ngày:…  03/10/2011….đến ngày :…05/10/2011…………… 

                                                                                             Ngày 05/10/2011 

  Xác nhận của đơn vị phụ trách                               Y bác sĩ khám chữa bệnh 

                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU THANH TOÁN BHXH 

( Nghỉ ốm ) 

Họ và tên : Nguyễn Văn Liền 

Nghề nghiệp : Công nhân  

Thời gian đóng BHXH là : 20 năm 

Số ngày nghỉ : 03 ngày 

Trợ cấp mức 75%  :   75%     x     3.624.300 đ      x   03     =    313.641 đ 

    26 

                   Bằng chữ : Ba trăm mười ba nghìn sáu trăm bốn mốt đồng 

Ngƣời lĩnh tiền              Trƣởng ban BHXH                 Thủ trƣởng đơn vị 

  

        (Đã ký)                              (Đã ký)                                     (Đã ký) 

Hàng tháng nếu có trƣờng hợp cán bộ công nhân viên bị mất sức lao động 

Công ty ứng trƣớc trả cho họ căn cứ vào các chứng từ hợp lệ nhƣ giấy nghỉ đẻ, 

thai sản, giấy khám sức khoẻ, tai nạn lao động.... do bệnh viện khám chữa bệnh 

xác nhận số ngày nghỉ để thanh toán chế độ BHXH cho cán bộ công nhân viên. 

Đến cuối tháng Công ty chuyển các chứng từ trên đến Cơ quan BHXH Quận 
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Ngô Quyền để thanh toán. Sau khi kiểm tra đầy đủ các chứng từ BHXH Quận 

Ngô Quyền sẽ trả lại Công ty số tiền trên. 

- Quỹ Bảo hiểm y tế ( BHYT ) 

Quỹ BHYT đƣợc sử dụng để trợ cấp cho những cán bộ công nhân viên 

trong Công ty có tham gia đóng BHYT trong các hoạt động khám, chữa bệnh. 

Theo chế độ hiện hành Công ty trích 4.5% trên tổng quỹ lƣơng để hình 

thành Quỹ BHYT. Trong đó : 

+ 3% do Công ty chịu và đƣợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

+ 1.5% Ngƣời lao động nộp và đƣợc trừ trực tiếp vào thu nhập hàng tháng. 

Ví dụ: Phụ trách quản lý phân xƣởng Nguyễn Văn Liền có mức lƣơng  để 

tính BHYT tháng 10/ 2011 là  3.624.300 đ :  

Trích BHYT : 4.5%  x   3.624.300 đ     =   163.094 đ 

Trong đó   :   3%  x   3.624.300 đ     =  108.729 đ  ( do Công ty nộp ) 

                   1.5%  x  3.624.300 đ  =   54.365 đ ( do anh Liền nộp trừ vào lƣơng) 

- Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN ) 

  Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đƣợc thành lập nhăm mục đích hỗ trợ ngƣời lao 

động khi không may mất việc làm và đang trong thời gian tìm công việc mới. 

  Theo qui định hiện hành quỹ bảo hiểm thất nghiệp đƣợc trích 2% trên tiền 

lƣơng cơ bản của ngƣời lao động bao gồm 1% do doanh nghiệp chịu và 1% do 

ngƣời lao động chịu. 

Ví dụ: Mức đóng BHTN của phụ trách bộ phận quản lý phân xƣởng 

Nguyễn Văn Liền là: 

           2%  x  3.624.300 đ   =   72.486 đ 

Trong đó :  1%  x  3.624.300 đ   =   36.243 đ ( do Công ty đóng) 

          1%  x  3.624.300 đ   =   36.243 đ  (do anh Liền nộp trừ vào lƣơng ) 

- Kinh phí công đoàn ( KPCĐ ) 

Kinh phí Công đoàn đƣợc thành lập với mục đích tài trợ cho các hoạt động 

công đoàn tại Công ty. Theo chế độ hiện hành Công ty trích 2% trên tổng quỹ 

tiền lƣơng để hình thành kinh phí công đoàn. Trong đó : 
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- 1% là do Công ty chịu và đƣợc tính vào chi phí sản xuất kình doanh. 

- 1% là do ngƣời lao động đóng và đƣợc khấu trừ vào lƣơng. 

Ví dụ : Mức lƣơng thực tế của phụ trách bộ phận quản lý phân xƣởng 

Nguyễn Văn Liền là 7.265.300 đ. Vậy mức Kinh phí công đoàn đƣợc trích là: 

         2%  x  7.265.300 đ    =   145.306 đ 

Trong đó:  1%  x  7.265.300 đ   =     72.653 đ( do Công ty chịu) 

         1%  x  7.265.300 đ   =    72.653 đ( do anh Liền đóng trừ vào lƣơng). 

Căn cứ vào tiền lƣơng cơ bản của các cán bộ công nhân viên trong Công ty 

hàng tháng kế toán trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy định và tập 

hợp các khoản phụ cấp trợ cấp trong Bảng tổng hợp thanh toán lƣơng theo mẫu 

sau. Gồm có: 

- Bảng thanh toán lƣơng tháng 10/2011của bộ phận quản lý phân xƣởng và 

bộ phận Cán nóng I của đơn vị Cán Đúc.  

Tại Công ty thì mỗi phân xƣởng sản xuất đều có hai hình thức trả lƣơng. 

Trong đó bộ phận quản lý phân xƣởng sẽ hƣởng lƣơng thời gian giống nhƣ khối 

các văn phòng quản lý, còn các bộ phận sản xuất sẽ hƣởng lƣơng trả theo sản 

phẩm. 

- Bảng tổng hợp thanh toán lƣơng tháng 10/2011 của đơn vị Cán Đúc. 

- Bảng tổng hợp thanh toán lƣơng toàn Công ty tháng 10/2011. 

- Bảng phân bổ lƣơng và BHXH tháng 10/2011



 

          Đơn vị: CÁN ĐÚC 

          Bộ phận: Quản lý phân xƣởng. 

                                                                                      BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG       Tháng..10.. năm 2011. 

 

ST

T 
Họ và tên 

 

Hệ số 

lƣơng 

Lƣơng cơ 

bản 

Lƣơng thời gian 
Phép + Lễ 

 
Đêm 

 

Trách 

nhiệm 

Bồi 

dƣỡng 

ca đêm 

Thƣởng Tổng tiền 

Các khoản khấu trừ 

Thực lĩnh 

NC Tiền C Tiền C Tiền Tạm ứng 
BHXH 

(6%) 

BHYT 

(1.5%) 

BHTN 

(1%) 

KPCĐ 

(1%) 

1 
Nguyễn 

Văn Liền 
4.51 3.292.300 24 6.290.800  0 1 38.000 332.000 10.000 604.500 7.275.300 2.500.000 217.458 54.365 36.243 72.753 4.394.482 

2 
Nguyễn 

Văn Hùng 
3.89 2.839.700 25 4.404.300 1 109.200   249.000  629.700 5.392.200 1.500.000 185.322 46.331 30.887 53.922 3.575.739 

3 
Lê Trung 
Hƣng 

4.51 3.292.300 24 4.902.000 2 253.300  0 249.000  604.500 6.008.800 1.500.000 212.478 53.120 35.413 60.088 4.147.702 

4 

Nguyễn 

Danh 
Hƣơng 

3.89 2.839.700 24 3.234.600 2 218.400 13 567.900  130.000 604.500 4.755.400 1.200.000 170.382 42.596 28.397 47.554 3.266.472 

5 
Lê Hồng 

Phong 
3.89 2.839.700 24 3.234.600 2 218.400 12 524.300  120.000 604.500 4.701.800 1.200.000 170.382 42.596 28.397 47.018 3.213.408 

6 
Phạm Thị 
Hải 

3.89 2.839.700 25 3.369.400 1 109.200  0   629.700 4.108.300 1.000.000 170.382 42.596 28.397 41.083 2.825.843 

7 
Nguyễn 

Ngọc Loan 
4.2 3.066.000 26 2.977.100    0   654.800 3.631.900 1.000.000 183.960 45.990 30.660 36.319 2.334.971 

8 Hoàng Xâm 4.4 3.212.000 24 2.745.500 2 247.100  0   604.500 3.597.100 1.200.000 192.720 48.180 32.120 35.971 2.088.109 

9 
Phạm Văn 

Đính 
4.4 3.212.000 25 2.998.900 1 123.500  0   629.700 3.752.100 1.200.000 192.720 48.180 32.120 37.521 2.241.559 

 Tổng   221 34.157.200 11 1.279.100 26 1.130.200 830.000 260.000 5.566.400 43.222.900 12.300.000 1.695.804 423.951 282.634 432.229 28.088.282 

 



 

Đơn vị: CÁN ĐÚC 

Bộ phận: Cán nóng I 

BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG       Tháng..10.. năm 2011. 

 

ST

T 
Họ và tên 

 

Hệ số 

lƣơng 

Lƣơng 

cơ bản 

Lƣơng thời 

gian 

Lƣơng sản 

phẩm 

 

Phép + Lễ 

 
Đêm 

 

Trách 

nhiệm 

Bồi 

dƣỡng ca 

đêm 

Thƣởng Tổng tiền 

Các khoản khấu trừ 

Thực 

lĩnh 

NC Tiền C Tiền C Tiền C Tiền 

Tạm ứng BHXH 

(6%) 

BHYT 

(1.5%) 

BHTN 

(1%) 

KPCĐ 

(1%) 

1 
Đào Ngọc 

Long 
4.4  3.212.000 2  239.900 24 3.260.400  0 12 593.000  124.500 120.000 154.800 4.492.600 1.200.000 200.190 50.048 33.365 44.926 2.964.072 

2 
Bùi Ngọc 

Hƣng 
4.4  3.212.000 

 
 25 3.118.400 1 123.500 13 642.400  130.000 148.846 4.163.146 1.200.000 192.720 48.180 32.120 41.631 2.648.495 

3 
Nguyễn Đức 

Dũng 
3.67  2.679.100 

 
 26 3.271.400  0 13 535.800  130.000 154.800 4.092.000 1.100.000 160.746 40.187 26.791 40.920 2.723.357 

4 
Lê Thành 

Chung 
2.56  1.868.800 

 
 26 2.845.400  0 12 345.000  120.000 154.800 3.465.200 900.000 112.128 28.032 18.688 34.652 2.371.700 

5 
Nguyễn Văn 
Doãn 

2.56  1.868.800 
 

 25 2.626.900 1 71.900 13 373.800  130.000 148.846 3.351.446 900.000 112.128 28.032 18.688 33.514 2.259.084 

6 
Nguyễn Đức 
Huy 

2.56  1.868.800 
 

 24 2.796.200 2 143.800 10 287.500  100.000 142.892 3.470.392 900.000 112.128 28.032 18.688 34.704 2.376.840 

7 Bùi Văn Anh 3.67  2.679.100 
 

 26 3.238.600  0 11 453.400  110.000 154.800 3.956.800 1.100.000 160.746 40.187 26.791 39.568 2.589.509 

8 
Đào Văn 

Nghĩa 
2.13  1.554.900 

 
 24 2.2665.00 2 119.600 11 263.100  110.000 142.892 2.902.092 1.000.000 93.294 23.324 15.549 29.021 1.740.905 

9 
Nguyễn Thành 

Trung 
1.78  1.299.400 

 
 14 1.070.400  0 8 159.900  80.000 83.354 1.393.654 300.000 77.964 19.491 12.994 13.937 969.268 

 Tổng   2 239.900 214     24.494.200 6 458.800 103 3.653.900 124.500 1.030.000 1.286.031   31.287.331 8.600.000 1.222.044 305.511   203.674 312.873 20.643.228 



                                           

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN LƢƠNG – THÁNG 10 NĂM 2011 

XƢỞNG: CÁN ĐÚC 

 

 

 

 

STT Tổ 

 

 Số 

ngƣời 

Lƣơng thời gian 
Lƣơng sản phẩm 

 

Phép + Lễ 

 

Đêm 

 

Trách 

nhiệm 

Bồi dƣỡng 

ca đêm 
Thƣởng Tổng tiền 

Các khoản khấu trừ 

Thực lĩnh 

NC Tiền C Tiền C Tiền C Tiền 

Tạm ứng BHXH 

(6%) 

BHYT 

(1.5%) 

BHTN 

(1%) 

KPCĐ 

(1%) 

1 QLPX 9 221 34.157.200 0 0 11 1.279.100 26 1.130.200 830.000 260.000 5.566.400 43.222.900 12.300.000 1.695.804 423.951 282.634 432.229 28.088.282 

2 Đúc I 18 2 239.900 413 49.431.600 26 2.150.200 206 7.179.600 166.000 2.060.000 2.470.600 63.697.900 17.100.000 2.557.305 639.326 426.218 636.979 42.338.072 

3 Cán nóng I 9 2 239.900 214 24.494.200 6 458.800 103 3.653.900 124.500 1.030.000 1.286.031 31.287.331 8.600.000 1.222.044 305.511 203.674 312.873 20.643.228 

4 Cán lạnh I 10 0 0 218 24.814.800 2 173.500 107 3.808.100 124.500 1.070.000 1.297.800 31.288.700 8.800.000 1.409.410 352.353 234.902 312.887 20.179.149 

5 Đúc II 17 2 196.600 397 46.861.600 7 737.300 208 7.701.300 166.000 2.080.000 2.375.400 60.118.200 16.500.000 2.759.938 689.985 459.990 601.182 39.107.106 

6 Cán nóng II 9 7 637.700 210 24.999.200 4 345.300 98 3.388.600 124.500 980.000 1.262.100 31.737.400 8.700.000 1.239.576 309.894 206.596 317.374 20.963.960 

7 Cán lạnh II 8 2 239.900 203 25.446.800 0 0 98 3.632.400 124.500 980.000 1.220.500 31.644.100 8.200.000 1.332.284 333.071 222.047 316.441 21.240.257 

8 Cắt- Hấp 15 0 0 356 51.065.100 18 1.753.100 46 1.948.900 166.000 460.000 2.119.400 57.512.500 14.500.000 1.965.639 491.410 327.607 575.125 39.652.720 

 

 

 

 

          .       

 Tổng 95 236 35.714.200 2.037 247.113.300 74 6.897.300 908 33.233.600 1.826.000 9.080.000 17.598.231 347.885.131 94.700.000 14.182.000 3.545.500 2.363.667 3.478.851 229.615.113 



       

       

      CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG   

      Địa chỉ: Số 136-Ngô quyền-P.Máy Chai- Q.Ngô quyền-HP                                                               

                                                                         BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN LƢƠNG 

                                                                                             Tháng 10 năm 2011 

 

 

 

STT 
Tên đơn 

vị 

 

Số lƣợng 

lao động 

Kèm cặp 

dạy nghề 
Lƣơng Tổng cộng 

Các khoản khấu trừ 

Thực lĩnh Tạm ứng BHXH 

(6%) 

BHYT 

(1.5%) 

BHTN 

(1%) 

KPCĐ 

(1%) 

1 Dập hình 40  86.163.000 86.163.000 31.800.000 5.522.175 1.380.544 920.363 861.630 45.678.289 

2 Tráng nung 37  55.249.000 55.249.000 7.900.000 3.667.335 916.834 611.223 552.490 41.601.119 

3 Thành phẩm 24 
 

60.784.900 60.784.900 20.200.000 3.999.489 999.872 666.582 607.849 34.311.108 

4 Cán đúc 95  347.885.131 347.885.131 94.700.000 14.182.000 3.545.500 2.363.667 3.478.851 229.615.113 

5 Nhôm 59  160.913.121 160.913.121 46.700.000 10.007.182 2.501.796 1.667.864 1.609.131 98.427.148 

6 Cơ khí 41 741.200 118.132.100 118.873.300 28.600.000 7.440.321 1.860.080 1.240.054 1.188.733 78.544.112 

7 INOX 12  30.198.400 30.198.400 8.600.000 2.164.299 541.075 360.717 301.984 18.230.326 

8 Văn phòng 113  378.985.073 378.985.073 111.900.000 23.091.499 5.772.875 3.848.583 3.789.851 230.582.265 

            

 Tổng 421 741.200 1.238,310.725 1.239.051.925 350.400.000 70.074.300 17.518.576 11.679.053 12.390.519 776.989.477 



 

           CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG   

          Địa chỉ: Số 136-Ngô quyền-P.Máy Chai- Q.Ngô quyền-HP     

            BẢNG PHÂN BỔ LƢƠNG VÀ BHXH 

        Tháng 10 năm 2011 

TK 

ghi 

nợ 

Đối tƣợng sử dụng 

Phải trả cán bộ công nhân viên Phải trả phải nộp khác 

Tổng Lƣơng 
Thuế 

TNCN 
Ủng hộ Cộng 

Cơm công 

nhân 
Tổng cộng 

BHXH 

(16% 

LCB) 

BHYT 

(3%LCB) 

BHTN 

(1%LCB) 

KPCĐ 

(1%) 

Tổng cộng 

(21%) 

622  352.483.540 0 0 352.483.540 0 352.483.540 66.713.408 12.508.764 4.169.588 3.524.835 86.916.595 

 PX Dập hình 71.689.900   71.689.900  71.689.900 14.127.264 2.648.862 882.954 716.899 18.375.979 

 PX Tráng nung 0   0  0 0 0 0 0 0 

 PX Thành phẩm 46.849.300   46.849.300  46.849.300 13.258.752 2.486.016 828.672 468.493 17.041.933 

 PX Nhôm 105.954.240   105.954.240  105.954.240 19.108.592 3.582.861 1.194.287 1.059.542 24.945.282 

 PX Cơ khí 107.120.200   107.120.200  107.120.200 15.819.136 2.966.088 988.696 1.071.202 20.845.122 

 PX INOX 20.869.900   20.869.900  20.869.900 4.399.664 824.937 274.979 208.699 5.708.279 

627  92.058.200 0 0 92.058.200 70.500.000 162.558.200 9.602.768 1.800.519 600.173 920.582 12.924.042 

 PX Dập hình 24.473.100   24.473.100 14.350.000 38.823.100 2.200.496 412.593 137.531 244.731 2.995.351 

 PX Tráng nung    0  0 0 0 0 0 0 

 PX Thành phẩm 12.421.300   12.421.300 10.880.000 23.301.300 1.725.072 323.451 107.817 124.213 2.280.553 

 PX Nhôm 34.082.200   34.082.200 24.780.000 58.862.200 1.985.360 372.255 124.085 340.822 2.822.522 

 PX Cơ khí 11.753.100   11.753.100 15.340.000 27.093.100 2.565.696 481.068 160.356 117.531 3.324.651 

 PX INOX 9.328.500   9.328.500 5.150.000 14.478.500 1.126.1445 211.152 70.384 93.285 11.636.266 

CĐ  347.885.131 0 0 347.885.131 44.960.000 392.845.131 37.818.667 7.091.000 2.263.667 3.478.851 50.652.185 

622 CPNCTT Cán đúc 304.662.231   304.662.231  304.662.231 33.296.523 6.243.098 1.981.033 3.046.622 44.567.276 

627 CPSXC Cán đúc 43.222.900   43.222.900 44.960.000 88.182.900 4.522.144 847.902 282.634 432.229 6.084.909 

641 CP bán hàng 31.812.054   31.812.054 5.340.000 37.152.054 1.549.776 290.583 96.861 318.120 2.255.340 

642 CPQLVP 414.813.000 57.389.190 6.000.000 478.202.190 48.560.000 526.762.190 67.592.544 12.673.602 4.224.534 4.148.130 88.638.810 

 Tổng 1.239.051.925 57.389.190 6.000.000 1.302.441.115 169.360.000 1.471.801.115 183.277.163 34.364.468 11.454.823 12.390.519 241.486.973 
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 Căn cứ vào bảng thanh toán lƣơng, Bảng phân bổ lƣơng và BHXH kế toán 

định khoản các bút toán sau: 

a) Nợ TK 622:     657.145.771 

 Nợ TK 627:     250.741.100 

 Nợ TK 641:       37.152.054 

 Nợ TK 642:     526.762.190 

  Có TK 334:      1.471.801.115 

b)       Nợ TK 622:     131.483.871 

 Nợ TK 627:       19.008.951 

 Nợ TK 641:         2.255.340 

 Nợ TK 642:       88.638.810 

 Nợ TK 334:     111.662.448 

  Có TK  338:     353.149.421 

c) Phản ánh tạm ứng tiền lƣơng cho công nhân viên: 

 Nợ TK 334:     350.400.000 

  Có TK 141:      350.400.000   

2.2.4. Hình thức thanh toán lƣơng của Công ty. 

 Hàng tháng, tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhôm Hải Phòng sẽ tiến 

hành trả lƣơng làm 2 đợt. Đợt 1 sẽ tạm ứng cho cán bộ công nhân viên vào ngày 25 

hàng tháng. Đợt 2 tiến hành trả lƣơng chính thức vào ngày mùng 10 của tháng tiếp 

theo. Công ty hiện nay vẫn tiến hành trả lƣơng cho công nhân viên bằng tiền mặt. 

Căn cứ vào bảng thanh toán lƣơng kế toán sẽ tiến hành trả lƣơng cho ngƣời lao 

động.





SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

       Từ ngày  01/10/2011 đến ngày 31/10/2011 

                                                                  Đơn vị tính: đồng 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              Ngày 31 tháng 10 năm 2011 

                                                            Kế toán ghi sổ                          Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

                                                              ( Đã ký)                                        (Đã ký)                                      (Đã ký) 

Đơn vị: : CTY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HP 

Địa chỉ: Số 136-Ngô quyền-P.Máy Chai- Q.Ngô quyền-HP 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 23/06/2006 của bộ trƣởng BTC) 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải SHTK Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

… … … ……….. … … … 

25/10 BTTL10 25/10 Tạm ứng lƣơng cho công nhân viên 334 

141 

350.400.000  

350.400.000 

31/10 BTTL10 31/10 Lƣơng phải trả cho các bộ phận 622 

627 

641 

642 

334 

657.145.771 

250.741.100 

37.152.054 

526.762.190 

 

 

 

 

 

1.471.801.115 

31/10 BPBL10 31/10 Trích BHXH, BHYT,KPCĐ, BHTN 

theo qui định 

622 

627 

641 

642 

334 

338 

131.483.871 

19.008.951 

2.255.340 

88.638.810 

111.662.448 

 

 

 

 

 

 

353.149.421 

… … … …….. … … … 

   Công phát sinh  71.062.540.680 71.062.540.680 
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SỔ CÁI 

Tháng 10  năm 2011 

Tên tài khoản: Phải trả ngƣời lao động 

Số hiệu: 334 

                                                                                                         Đơn vị tính: đồng 

Sổ này có … trang, đánh số từ trang  01 đến trang… 

                                                                                      Ngày 31 tháng 10 năm 2011 

 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trƣởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

 

Đơn vị: : CTY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HP 

Địa chỉ: Số 136 - Ngô quyền-P.Máy Chai - Q.Ngô 

quyền-HP 

 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 23/06/2006 của bộ trƣởng BTC) 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SHT

KĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu tháng   1.932.989.184 

.. .. … .............. … …. … 

10/10 PC132 10/10 Trả lƣơng tháng 9 

cho công nhân viên 

111 1.383.574.146  

31/10 BTTL10 31/10 Tạm ứng lƣơng cho 

công nhân viên 

141 350.400.000  

 

31/10 BTTL10 31/10 Lƣơng phải trả cho 

các bộ phận 
622 

627 

641 

642 

 

657.145.771 

250.741.100 

526.762.190 

37.152.054 

31/10 BPBL10 31/10 Trích BHXH, 

BHYT, KPCĐ theo 

qui định 

338 

 

111.662.448 

 
 

.. … … … …   

   Cộng phát sinh  1.736.229.486 1.471.801.115 

   Số dƣ cuối tháng   1.668.560.813 
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SỔ CÁI 

Tháng 10  năm 2011 

Tên tài khoản: Phải trả phải nộp khác 

Số hiệu: 338 

                                                                                                         Đơn vị tính: đồng 

Sổ này có … trang, đánh số từ trang  01 đến trang… 

                                                                                      Ngày 31 tháng 10 năm 2011 

Ngƣời ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trƣởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: : CTY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HP 

Địa chỉ: Số 136-Ngô quyền-P.Máy Chai- Q.Ngô quyền-

HP 

 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 23/06/2006 của bộ trƣởng BTC) 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SHTK

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu tháng   357.894.153 

.. .. … .............. …   

31/10 BTTL10 31/10 Phân bổ BHXH, 

BHYT, KPCĐ, 

BHTN 

622 

627 

641 

642 

 
131.483.871 

19.008.951 

2.255.340 

88.638.810 

31/10 BTTL10 31/10 Trich BHXH, BHYT, 

BHTN, KPCĐ 

334  111.662.448 

31/10 GBN102 31/10 Nộp BHXH, BHYT, 

KPCĐ, BHTN 

112 294.511.170  

.. … … … …   

   Cộng phát sinh  294.511.170 353.149.421 

   Số dƣ cuối tháng   416.532.404 
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CHƢƠNG III: 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN  

TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƢƠNG 

 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG. 

 

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo 

tiền lƣơng tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhôm Hải Phòng. 

 Trong bất kỳ doanh nghiệp nào tiền lƣơng luôn là một yếu tố quan trọng 

quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi lẽ tiền lƣơng là 

công cụ để giữ chân ngƣời lao động, giúp họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 

Bởi vậy với một chế độ lƣơng đãi ngộ hợp lý dành cho ngƣời lao động thì ngƣời 

lao động sẽ yên tâm công tác, cống hiến sức lao động cũng nhƣ trí tuệ của mình 

phục vụ doanh nghiệp. 

 Qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Sẳt tráng men – Nhôm Hải 

Phòng cùng với những kiến thức có đƣợc trong qua trình học tập của mình em 

xin đƣợc đƣa ra những nhận xét cá nhân của mình về công tác tổ chức kế toán 

tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men – 

Nhôm Hải Phòng nhƣ sau: 

3.1.1. Ƣu điểm. 

 Đội ngũ nhân viên cán bộ kế toán năng động, nhiệt tình trong công 

việc. 

Các nhân viên thuộc phòng kế toán của Công ty đều là những nhân viên kế 

toán có trình độ học vấn cao, năng lực công tác tốt. Trong đó có những nhân 

viên trụ cột dày dạn kinh nghiệm trong trong công việc sẽ hỗ trợ giúp đỡ những 

nhân viên còn trẻ chƣa có kinh nghiệm. Đây đƣợc coi là một mô hình tốt để đào 

tạo cho đội ngũ nhân viên trẻ nhằm thay thế cho lớp nhân viên sắp nghỉ công tác. 

Đồng thời các nhân viên trong phòng cũng phối hợp với nhau nhịp nhàng, 

ăn khớp mỗi cá nhân đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Góp 

phần giúp cho công tác kế toán đƣợc tiến hành chính xác, kịp thời đảm bảo kết 

quả của công viêc. 
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 Công ty chọn lựa hình thức kế toán đơn giản, dễ ghi chép. 

Hình thức kế toán mà công ty đang áp dụng là hình thức Nhật ký chung. 

Đây là một hình thức kế toán phổ biến đƣợc nhiều doanh nghiệp lựa chọn, 

đồng thời việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh rõ ràng, chính xác, đơn 

giản gọn nhẹ. 

,

g ty. 

 Công ty lựa chọn hình thức trả lƣơng phù hợp thỏa mãn ngƣời lao 

động. 

Việc Công ty tiến hành trả lƣơng làm 2 đợt. Đợt 1 tạm ứng tiền chi cho 

nhân viên vào ngày 25 hàng tháng. Đợt 2 trả hết lƣơng vào ngày 10 tháng sau. 

Đây là một hình thức trả lƣơng phù hợp cho ngƣời lao động bởi nó giúp cho khả 

năng chi trả sinh hoạt của ngƣời lao động đƣợc dễ dàng hơn, đáp ứng kịp thời 

nhu cầu tiêu dùng của ngƣời lao động. Đồng thời Công ty cũng tiến hành trả 

lƣơng đúng thời hạn không nợ lƣơng ngƣời lao động. Đây đƣợc coi là một ƣu 

điểm của Công ty. 

3.1.2. Những nhƣợc điểm còn tồn tại trong tổ chức công tác kế toán tiền 

lƣơng tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhôm Hải Phòng. 

 Trích lập quỹ Kinh phí Công đoàn chƣa đúng theo qui đinh. 

 Theo đúng qui định của Nhà nƣớc thi quỹ Kinh phí Công đoàn đƣợc trích 

lập dựa trên 2% mức lƣơng thực tế của ngƣời lao động và đƣợc tính hết vào chi 

phí sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên thì tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men – 

Nhôm Hải Phòng kế toán lại tiến hành trích 2% mức lƣơng thực tế của ngƣời lao 

động, trong đó: 

 - 1% là đƣợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

 - 1% là khấu trừ vào lƣơng của ngƣời lao động. 

 Điều này là sai với chế độ qui định của Nhà nƣớc. 
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 Công ty chƣa áp dụng mức lƣơng tối thiểu cho ngƣời lao động theo qui 

định mới. 

 Theo quyết định của Nhà nƣớc thì mức lƣơng tối thiểu năm 2011 đƣợc qui 

đinh là 830.000 đ. Tuy nhiên tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men – Nhôm Hải 

Phòng mức lƣơng tối thiểu của ngƣời lao động vẫn là 730.000 đ. Điều này làm 

ảnh hƣởng giảm mức thu nhập của ngƣời lao động. Do tiền lƣơng tối thiểu là 

cơ sở để tính lƣơng cơ bản trả cho ngƣời lao động. 

 Quy chế khen thƣởng chƣa hợp lý. 

 Qua việc tìm hiểu về chế độ thƣởng của Công ty em nhận thấy chế độ 

thƣởng hiện tại chƣa thật sự linh hoạt, chƣa có tác dụng thúc đẩy ngƣời lao 

động hăng say làm việc hơn. Cần phải xây dựng một quy chế khen thƣởng hợp 

lý hơn nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc của ngƣời lao động. 

 Doanh nghiệp không tính thuế thu nhập cá nhân cụ thể cho công nhân 

viên. 

 Hiện tại với tình hình thu nhập của Công ty thì đại đa số ngƣời lao động là 

công nhân các phân xƣởng và các lao động thủ công khác đều có mức lƣơng khá 

thấp. Mức thu nhập bình quân của ngƣời lao động là khoảng 2.928.000 đ/ ngƣời. 

với mức lƣơng nhƣ vậy thì phần đông ngƣời lao động không đủ điều kiện để 

phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Chỉ còn lại một bộ phận nhỏ những nhân viên 

văn phòng, cán bộ quản lý công ty đủ điều kiện để tính thuế thu nhập cá nhân. 

Tuy nhiên vì số lƣợng lao động thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân không 

nhiều cho nên kế toán Công ty thƣờng không có bảng tính ghi chép cụ thể. Đồng 

thời số tiền thuế đó do khá ít cho nên cũng không khấu trừ vào lƣơng ngƣời lao 

động mà là đƣợc Công ty nộp hộ. 

 Hệ thống sổ sách chứng từ kế toán liên quan đến tiền lƣơng chƣa đầy 

đủ chi tiết. 

Tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men – Nhôm Hải Phòng kế toán tiền lƣơng 

không tiến hành lập bảng thanh toán Bảo hiểm xã hội cuối tháng, không có bảng 

chấm công làm thêm giờ để ghi chép rõ ràng số công và số tiền chi trả cho ngƣời 

lao động làm thêm giờ. 

 Kế toán cũng không lập bảng theo dõi và thanh toán tiền thƣởng chi tiết 

cho ngƣời lao động mà tất cả đều ghi chép tổng hợp tập trung trên bảng thanh 
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toán lƣơng. Việc ghi chép nhƣ vậy rất chung chung, không thể hiện rõ đƣợc việc 

theo dõi và chi trả tiền thƣởng cho ngƣời lao động. 

Các chứng từ của Công ty đa số đều đƣợc thiết kế đơn giản gọn nhẽ để 

thuận tiện cho công việc nhƣng lại không đúng theo yêu cầu biểu mẫu chứng từ 

qui định của Bộ tài chính, chỉ có những chứng từ nào đƣợc gửi đến các cơ quan 

cấp trên mới đƣợc ghi chép đúng mẫu qui định. 

 Một điều thiếu sót nữa là kế toán công ty không mở sổ theo dõi chi tiết của 

tài khoản cấp 2 là 3382(KPCĐ), 3383(BHXH), 3384(BHYT), 3389 (BHTN). 

Việc không ghi chép này sẽ không phản ánh đƣợc rõ ràng tình hình thu chi cũng 

nhƣ phần nộp lên các cơ quan và phần giữ lại dùng trong doanh nghiệp. 

 Hình thức trả lƣơng không còn phù hợp. 

 Tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men – Nhôm Hải Phòng vẫn tiến hành trả 

lƣơng bằng tiền mặt. Hàng tháng đến kỳ thanh toán toán lƣơng, công ty phải cho 

ngƣời đến ngân hàng rút tiền về sau đó thực hiện trả lƣơng cho ngƣời lao động. 

Hình thức trả lƣơng nhƣ vậy gây tốn nhiều thời gian, đồng thời không đảm bảo 

an toàn trong quá trình vận chuyển cũng nhƣ dễ gây nhầm lẫn sai sót trong quá 

trình phát lƣơng do tất cả quá trình đều đƣợc tiến hành bằng phƣơng pháp thủ 

công. 

 Công ty chƣa áp dụng phần mềm kế toán máy. 

 Hiện tại Công ty vẫn sử dụng phƣơng pháp ghi chép tính toán sồ liệu qua 

phần mềm Excel. Việc tính toán nhƣ vậy tiêu tốn khá nhiều thời gian, đôi khi 

gặp nhiều khó khăn và mất nhiều công sức. Đặc biệt là đến các thời điểm cuối 

các kì làm báo cáo tài chính tổng kết, do phải tiến hành bằng thủ công nên sẽ tạo 

nhiều áp lực vất vả đối với đội ngũ nhân viên kế toán. 

 Công ty không tiến hành trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép cho công 

nhân trực tiếp sản xuất. 

 Hiện tại kế toán công ty không tiến hành việc trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ 

phép cho công nhân trực tiếp sản xuất mà khi khoản chi phí này phát sinh kế 

toán sẽ hạch toán thẳng vào chi phí nhân công trực tiếp trong kỳ. Đây là một 

cách làm thiếu khoa học có thể gây bất lợi cho công ty. Bởi lẽ, nếu nhƣ trong kỳ 

có nhiều công nhân nghỉ phép cùng lúc sẽ dẫn đến chi phí sản xuất kinh doanh 

của công ty trong kỳ bị tămg lên đột biến. 
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3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Công tác tổ chức kế toán tiền lƣơng 

và các khoản trích theo tiền lƣơng tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men –

Nhôm Hải Phòng. 

3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lƣơng và các 

khoản trích theo lƣơng tại Công ty cổ phần Sắt tráng men – Nhôm Hải 

Phòng. 

 Trong nền kinh tế thị trƣờng cuộc canh tranh giữa các doanh nghiệp ngày 

càng diễn ra khốc liệt. Với mục tiêu ngày càng mở rộng và phát triển vị thế của 

mình, các doanh nghiệp phải không ngừng tìm kiếm gia tăng lợi nhuận. Việc 

quản lý chặt chẽ công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng sẽ 

góp phần tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

 Mặt khác, tiền lƣơng là khoản thu nhập mà ngƣời lao động nhận đƣợc cho 

những công sức mà họ bỏ ra. Việc trả đúng lƣơng cho ngƣời lao động sẽ khuyến 

khích ngƣời lao động tăng gia sản xuất, phục vụ nhiều hơn cho doanh nghiệp. 

 Có nhiều hình thức trả lƣơng khác nhau, vì vậy mỗi doanh nghiệp có thể 

lựa chọn cho mình một hình thúc trả lƣơng sao cho phù hợp với điều kiện đặc 

điểm kinh doanh của doanh nghiệp mình. 

 Mục tiêu của việc hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lƣơng và các khoản trích 

theo lƣơng bao gồm: 

 - Trả lƣơng sao cho tiền lƣơng phải đảm bảo đáp ứng đƣợc nhu cầu tối 

thiểu trong sinh hoạt hàng ngày và từng bƣớc nâng cao đời sống cho ngƣời lao 

động. 

 - Phải cung cấp thông tin về tiền lƣơng chính xác, kịp thời cụ thể tới ngƣời 

lao động và những đối tƣơng liên quan khác. 

 - Tiền lƣơng sẽ trở thành công cụ hữu ích, một động lực thúc đẩy sản xuất 

kinh doanh phát triển, tạo kích thích cho ngƣời lao động làm việc có hiệu quả 

cao. 

3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Công tác tổ chức kế toán tiền 

lƣơng và các khoản trích theo tiền lƣơng tại Công ty Cổ phần Sắt tráng 

men  – Nhôm Hải Phòng. 

 Kế toán tiền lƣơng chiếm giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong doanh 

nghiệp. Nó không chỉ là một bộ phận để hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh 
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mà đó còn là một công cụ để phân phối trả lƣơng cho ngƣời lao động. Do đó 

việc ngày càng hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lƣơng và các khoản trích 

theo lƣơng là việc mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Qua những đánh 

giá của cá nhân em về những mặt còn hạn chế trong công tác kế toán tiền lƣơng 

và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men – Nhôm Hải 

Phòng mà em đã trình bày ở phần trƣớc, em xin đƣợc đƣa ra một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức kế toán tiền lƣơng và các khoản trích 

theo lƣơng tại công ty. 

 Giải pháp 1: Tiến hành trích lập quỹ Kinh phí công đoàn theo đúng tỷ 

lệ quy định. 

Theo đúng qui định của Nhà nƣớc thì tỷ lệ trích KPCĐ là 2% trên tổng thu 

nhập của ngƣời lao động và khoản trích này sẽ do công ty chịu tính vào chi phí 

sản xuất kinh doanh trong kỳ. Khi đó thì số liệu của bảng tổng hợp thanh toán 

lƣơng và bảng phân bổ lƣơng và BHXH sẽ có sự thay đổi nhƣ sau: 



                                                                 

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN LƢƠNG 

Tháng 10 năm 2011 

 

                                            

                         

Tổng số tiền: Bảy trăm tám chín triệu ba trăm bảy chín nghìn chín trăm chín chín sáu đồng.  

                                                                                                                                                                          Ngày 31 tháng 10 năm 2011. 

 

                                                                                          

 

Đơn vị: : CTY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HP 

Địa chỉ: Số 136-Ngô quyền-P.Máy Chai- Q.Ngô quyền-HP 

 

Mẫu số 02-LĐTL 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 23/06/2006 của bộ trƣởng BTC) 

STT 
Tên đơn 

vị 

 

Số lƣợng 

lao động 

Kèm cặp 

dạy nghề 
Lƣơng Tổng cộng 

Các khoản khấu trừ 

Thực lĩnh Tạm ứng BHXH 

(6%) 

BHYT 

(1.5%) 

BHTN 

(1%) 

1 Dập hình 40  86.163.000 86.163.000 31.800.000 5.522.175 1.380.544 920.363 46.539.918 

2 Tráng nung 37  55.249.000 55.249.000 7.900.000 3.667.335 916.834 611.223 42.153.608 

3 Thành phẩm 24  60.784.900 60.784.900 20.200.000 3.999.489 999.872 666.582 34.918.957 

4 Cán đúc 95  347.885.131 347.885.131 94.700.000 14.182.000 3.545.500 2.363.667 233.093.964 

5 Nhôm 59  160.913.121 160.913.121 46.700.000 10.007.182 2.501.796 1.667.864 100.036.279 

6 Cơ khí 41 741.200 118.132.100 118.873.300 28.600.000 7.440.321 1.860.080 1.240.054 79.732.845 

7 INOX 12  30.198.400 30.198.400 8.600.000 2.164.299 541.075 360.717 18.532.309 

8 Văn phòng 113  378.985.073 378.985.073 111.900.000 23.091.499 5.772.875 3.848.583 234.372.116 

 Tổng 421 741.200 1.238.310.725 1.239.051.925 350.400.000 70.074.300 17.518.575 11.679.053 789.379.996 

Ngƣời lập bảng 

(Đã ký) 

Kế toán trƣởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 



 

 

 

BẢNG PHÂN BỔ LƢƠNG VÀ BHXH  

Tháng 10 năm 2011 

                                                                                                                                                                          Ngày 31 tháng 10 năm 2011 

                                    Ngƣời Lập bảng                                                                                                         Kế toán trƣởng 

                                           (Đã ký)                                                                                                                        ( Đã ký)                 

 

Đơn vị: : CTY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HP 

Địa chỉ: Số 136-Ngô quyền-P.Máy Chai- Q.Ngô quyền-HP 

 

 

Mẫu số 11-LĐTL 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 23/06/2006 của bộ trƣởng BTC) 

TK ghi 

nợ 

Đối tƣợng sử 

dụng 

Phải trả cán bộ công nhân viên ( TK 334 ) Phải trả phải nộp khác ( TK 338 ) 

Tổng Lƣơng Thuế TNCN Ủng hộ Cộng 
Cơm công 

nhân 

Tổng cộng 

(TK 334) 

BHXH 

(16% LCB) 

BHYT 

(3% LCB) 

BHTN 

(1% LCB) 

KPCĐ 

(2%) 

Tổng cộng 

( TK 338) 

(22%) 

622  352.483.540 0 0 352.483.540 0 352.483.540 66.713.408 12.508.764 4.169.588 7.049.671 90.441.431 

 PX Dập hình 71.689.900   71.689.900  71.689.900 14.127.264 2.648.862 882.954 1.433.798 19.092.878 

 PX Tráng nung 0   0  0 0 0 0 0 0 

 PX Thành phẩm 46.849.300   46.849.300  46.849.300 13.258.752 2.486.016 828.672 936.986 17.510.426 

 PX Nhôm 105.954.240   105.954.240  105.954.240 19.108.592 3.582.861 1.194.287 2.119.085 26.004.825 

 PX Cơ khí 107.120.200   107.120.200  107.120.200 15.819.136 2.966.088 988.696 2.142.404 21.916.324 

 PX INOX 20.869.900   20.869.900  20.869.900 4.399.664 824.937 274.979 417.398 5.916.978 

627  92.058.200 0 0 92.058.200 70.500.000 162.558.200 9.602.768 1.800.519 600.173 1.841.164 13.844.624 

 PX Dập hình 24.473.100   24.473.100 14.350.000 38.823.100 2.200.496 412.593 137.531 489.462 3.240.082 

 PX Tráng nung    0  0 0 0 0 0 0 

 PX Thành phẩm 12.421.300   12.421.300 10.880.000 23.301.300 1.725.072 323.451 107.817 248.426 2.404.766 

 PX Nhôm 34.082.200   34.082.200 24.780.000 58.862.200 1.985.360 372.255 124.085 681.644 3.163.344 

 PX Cơ khí 11.753.100   11.753.100 15.340.000 27.093.100 2.565.696 481.068 160.356 235.062 3.442.182 

 PX INOX 9.328.500   9.328.500 5.150.000 14.478.500 1.126.1445 211.152 70.384 186.570 14.263.376 

CĐ  347.885.131 0 0 347.885.131 44.960.000 392.845.131 37.818.667 7.091.000 2.263.667 6.957.703 54.231.036 

622 CPNCTT Cán đúc 304.662.231   304.662.231  304.662.231 33.296.523 6.243.098 1.981.033 6.093.245 47.713.899 

627 CPSXC Cán đúc 43.222.900   43.222.900 44.960.000 88.182.900 4.522.144 847.902 282.634 864.458 6.517.138 

641 CP bán hàng 31.812.054   31.812.054 5.340.000 37.152.054 1.549.776 290.583 96.861 636.241 2.573.461 

642 CPQLVP 414.813.000 57.389.190 6.000.000 478.202.190 48.560.000 526.762.190 67.592.544 12.673.602 4.224.534 8.296.260 92.786.940 

 Tổng 1.239.051.925 57.389.190 6.000.000 1.302.441.115 169.360.000 1.471.801.115 183.277.163 34.364.468 11.454.823 24.781.039 253.877.492 
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 Giải pháp 2: Lập và hoàn thiện các sổ chi tiết cho tài khoản 3382 

( KPCĐ), 3383 (BHXH), 3384 (BHYT), 3389 (BHTN). 

Hiện tại kế toán công ty không hạch toán cụ thể chi tiết cho các tại khoản 

cấp 2 của tài khoản 338. Điều này gây khó khăn trong quá trình hạch toán thu 

chi cho các khoản trích theo lƣơng này. Vì vậy kế toán công ty lên tiến hành lập 

sổ chi tiết, sổ cái cho các tài khoản này. 

Em xin hạch toán chi tiết các tài khoản trên nhƣ sau: 

a)  Các khoản khấu trừ vào lƣơng của ngƣời lao động 

         Nợ TK 334:   99.271.929 

   Có TK 3383:  70.074.301  

   Có TK 3384:  17.518.575 

   Có TK 3389:  11.679.053 

b)  Các khoản tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

  Nợ TK622:  138.155.329 

  Nợ TK 627:   20.361.762 

  Nợ TK 641:     2.573.461 

  Nợ TK 642:   92.786.940 

   Có TK 3382:     24.781.039  

   Có TK 3383:   183.277.163 

   Có TK 3384:     34.364.468 

Có TK 3389:     11.354.823 

 Lập các sổ cái cho các tài khoản 3382, 3383, 3384, 3389 nhƣ sau: 
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SỔ CÁI 

Tháng 10  năm 2011 

Tên tài khoản: Kinh phí công đoàn 

Số hiệu: 3382 

                                                                                                         Đơn vị tính: đồng 

Sổ này có … trang, đánh số từ trang  01 đến trang… 

                                                                                       Ngày 31 tháng 10 năm 2011 

Ngƣời ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trƣởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

 

  

 

Đơn vị: : CTY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HP 

Địa chỉ: Số 136-Ngô quyền-P.Máy Chai- Q.Ngô quyền-HP 

 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 23/06/2006 của bộ trƣởng BTC) 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SHT

KĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu tháng   229.050.437 

.. .. … .............. … …. … 

31/10 BTTL10 31/10 Trích KPCĐ vào chi 

phí nhân công trực 

tiếp sản xuất 

622  13.142.915 

 

31/10 BTTL10 31/10 Trích KPCĐ vào chi 

phí sản xuất chung 

627 
 

2.705.622 

 

31/10 BPBL10 31/10 Trích KPCĐ vào chi 

phí bán hàng 

641 
 

636.241 

31/10 BPBL10 31/10 Trích KPCĐ vào chi 

phí quản lý doanh 

nghiệp 

642 

 

8.296.260 

31/10 GBN102 31/10 Nộp KPCĐ 112 12.327.557  

.. … … … …   

   Cộng phát sinh  12.327.557 24.781.038 

   Số dƣ cuối tháng   241.503.918 
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SỔ CÁI 

Tháng 10  năm 2011 

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội 

Số hiệu: 3383 

                                                                                                         Đơn vị tính: đồng 

Sổ này có … trang, đánh số từ trang  01 đến trang… 

                                                                                       Ngày 31 tháng 10 năm 2011 

Ngƣời ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trƣởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

 

 

Đơn vị: : CTY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HP 

Địa chỉ: Số 136-Ngô quyền-P.Máy Chai- Q.Ngô quyền-

HP 

 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 23/06/2006 của bộ trƣởng BTC) 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SHT

KĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu tháng   97.554.683 

.. .. … .............. … …. … 

31/10 BPBL10 31/10 Trích BHXH vào 

chi phí nhân công 

trực tiếp sản xuất 

622  100.009.931 

 

31/10 BPBL10 31/10 Trích BHXH vào 

chi phí sản xuất 

chung 

627  
14.124.912 

 

31/10 BPBL10 31/10 Trích BHXH vào 

chi phí bán hàng 
641  1.549.776 

31/10 BPBL10 31/10 Trích BHXH vào 

chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

642  67.592.544 

31/10 BTTL10 31/10 Khấu trừ BHXH vào 

lƣơng 
334  70.074.301 

31/10 GBN102 31/10 Nộp BHXH 112 230.319.513  

.. … … … …   

   Cộng phát sinh  230.319.513 253.342.464 

   Số dƣ cuối tháng   120.577.634 
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SỔ CÁI 

Tháng 10  năm 2011 

Tên tài khoản: Bảo hiểm y tế 

Số hiệu: 3384 

                                                                                                         Đơn vị tính: đồng 

Sổ này có … trang, đánh số từ trang  01 đến trang… 

                                                                                       Ngày 31 tháng 10 năm 2011 

Ngƣời ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trƣởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

  

 

Đơn vị: : CTY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HP 

Địa chỉ: Số 136-Ngô quyền-P.Máy Chai- Q.Ngô quyền-

HP 

 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 23/06/2006 của bộ trƣởng BTC) 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SHT

KĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu tháng   19.499.490 

.. .. … .............. … …. … 

31/10 BPBL10 31/10 Trích BHYT vào chi 

phí nhân công trực 

tiếp sản xuất 

622  18.751.862 

 

31/10 BPBL10 31/10 Trích BHYT vào chi 

phí sản xuất chung 

627  2.648.421 

31/10 BPBL10 31/10 Trích BHYT vào chi 

phí bán hàng 

641  290.583 

31/10 BPBL10 31/10 Trích BHYT vào chi 

phí quản lý doanh 

nghiệp 

642  12.673.602 

31/10 BTTL10 31/10 Khấu trừ BHYT vào 

lƣơng 

334  17.518.575 

31/10 GBN102 31/10 Nộp BHYT 112 34.588.695  

.. … … … …   

   Cộng phát sinh  34.588.695 51.883.043 

   Số dƣ cuối tháng   36.793.838 
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SỔ CÁI 

Tháng 10  năm 2011 

Tên tài khoản: Bảo hiểm thất nghiệp 

Số hiệu: 3389 

                                                                                                         Đơn vị tính: đồng 

Sổ này có … trang, đánh số từ trang  01 đến trang… 

                                                                                       Ngày 31 tháng 10 năm 2011 

Ngƣời ghi sổ 

(Đã ký) 

Kế toán trƣởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

  

 

Đơn vị: : CTY CP SẮT TRÁNG MEN-NHÔM HP 

Địa chỉ: Số 136-Ngô quyền-P.Máy Chai- Q.Ngô quyền-

HP 

 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 23/06/2006 của bộ trƣởng BTC) 

NT 

GS 

Chứng từ Diễn giải SHT

KĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu tháng   11.789.548 

.. .. … .............. … …. … 

31/10 BPBL10 31/10 Trích BHTN vào chi 

phí nhân công trực 

tiếp sản xuất 

   622  6.250.621 

31/10 BPBL10 31/10 Trích BHTN vào chi 

phí sản xuất chung 

627  882.807 

31/10 BPBL10 31/10 Trích BHTN vào chi 

phí bán hàng 

641  96.861 

31/10 BPBL10 31/10 Trích BHTN vào chi 

phí quản lý doanh 

nghiệp 

642  
4.224.534 

31/10 BTTL10 31/10 Khấu trừ BHTN vào 

lƣơng 

334  11.679.053 

31/10 GBN102 31/10 Nộp BHTN 112 17.275.405  

.. … … … …   

   Cộng phát sinh  17.275.405 23.133.876 

   Số dƣ cuối tháng   17.648.019 
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 Giải  pháp 3: Áp dụng mức lƣơng tối thiểu của ngƣời lao động là 

830.000 đ theo qui định lao động của Nhà nƣớc. 

Theo qui định của Nhà nƣớc thì mức lƣơng tối thiểu chung cho ngƣời lao 

động năm 2011 là 830.000 đ/ tháng. Vì vậy Công ty nên tiến hành áp dụng mức 

lƣơng tối thiểu là 830.000 đ/ tháng để đảm bảo sự công bằng cho ngƣời lao động, 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt của họ. Cũng nhƣ thực hiện đúng qui định 

của Nhà nƣớc. Sau khi nâng mức lƣơng tối thiểu lên 830.000 đ thì ta có bảng 

thanh toán lƣơng của bộ phận quản lý phân xƣởng của xƣởng Cán đúc nhƣ sau: 

 



                   

                  Đơn vị: CÁN ĐÚC. 

                  Bộ phận: Quản lý phân xƣởng. 

                                                                                      BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG       Tháng..10.. năm 2011. 

STT Họ và tên 

 

Hệ số 

lƣơng 

Lƣơng cơ 

bản 

Lƣơng thời gian 
Phép + Lễ 

 
Đêm 

 
Trách 

nhiệm 

Bồi 

dƣỡng 

ca đêm 

Thƣởng Tổng tiền 

Các khoản khấu trừ 

Thực lĩnh 

NC Tiền C Tiền C Tiền Tạm ứng 
BHXH 

(6%) 

BHYT 

(1.5%) 

BHTN 

(1%) 

1 
Nguyễn 

Văn Liền 
4.51 3.743.300 24 6.290.800  0 1 38.000 332.000 10.000 604.500 7.275.300 2.500.000 244.518 61.130 40.753 4.428.900 

2 
Nguyễn 
Văn Hùng 

3.89 3.228.700 25 4.404.300 1 124.181   249.000  629.700 5.407.181 1.500.000 208.662 52.166 34.777 3.611.576 

3 
Lê Trung 

Hƣng 
4.51 3.743.300 24 4.902.000 2 287.946  0 249.000  604.500 6.043.446 1.500.000 239.538 59.885 39.923 4.204.101 

4 

Nguyễn 

Danh 
Hƣơng 

3.89 3.228.700 24 3.234.600 2 248.362 13 567.900  130.000 604.500 4.785.362 1.200.000 193.722 48.431 32.287 3.310.922 

5 
Lê Hồng 
Phong 

3.89 3.228.700 24 3.234.600 2 248.362 12 524.300  120.000 604.500 4.731.762 1.200.000 193.722 48.431 32.287 3.257.322 

6 
Phạm Thị 

Hải 
3.89 3.228.700 25 3.369.400 1 124.181  0   629.700 4.123.281 1.000.000 193.722 48.431 32.287 2.848.841 

7 
Nguyễn 

Ngọc Loan 
4.2 3.486.000 26 2.977.100  0  0   654.800 3.631.900 1.000.000 209.160 52.290 34.860 2.335.590 

8 Hoàng Xâm 4.4 3.652.000 24 2.745.500 2 280.923  0   604.500 3.630.923 1.200.000 219.120 54.780 36.520 2.120.503 

9 
Phạm Văn 

Đính 
4.4 3.652.000 25 2.998.900 1 140.462  0   629.700 3.769.062 1.200.000 219.120 54.780 36.520 2.258.642 

 Tổng   221 34.157.200 11 1.454.415 26 1.130.200 830.000 260.000  5.566.400 43.398.215 12.300.000 1.921.284 480.321 320.214 28.376.396 

                                                                                                                                                          Ngày 31 tháng 10 năm 2011. 

 Ngƣời lập bảng 

(Đã ký) 

Kế toán trƣởng 

(Đã ký) 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 
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 Giải pháp 4: Xây dựng một qui chế thƣởng mới hợp lý hơn. 

Công ty nên xây dựng một qui chế thƣởng mới với những tiêu chí hợp lý 

mang tính thúc đẩy tinh thần làm việc của ngƣời lao động. Kèm theo với tiền 

lƣơng thì tiền thƣởng là một khoản thu nhập thêm của ngƣời lao động mà họ 

cũng rất quan tâm. Khoản tiền thƣởng này ngƣời lao động sẽ đƣợc hƣởng dựa 

trên số phần trăm tiền lƣơng của họ khi ngƣời lao động thõa mãn một số tiêu chí 

do Công ty đề ra. Em xin đƣa ra một qui chế tiền thƣởng mới nhƣ sau: 

Công ty sẽ có 2 khoản tiền thƣởng dành cho ngƣời lao động là thƣởng 

thƣờng xuyên và thƣởng định kỳ: Chế độ thƣởng định kỳ mà Công ty đang áp 

dụng tƣơng đối tốt. Ở đây em chỉ trình bày về chế độ thƣởng thƣờng xuyên. 

Thƣởng thƣờng xuyên là khoản tiền đƣợc trả cho ngƣời lao động khi ngƣời 

lao động đạt đƣợc những tiêu chí sau: 

 - Đảm bảo thời gian làm việc đầy đủ, không có tình trạng đến muộn về 

sớm. 

 - Trong quá trình làm việc tiết kiệm đƣợc thời gian, tiết kiệm nguyên vật 

liệu dựa trên định mức tiêu hao nguyên vật liệu cảu từng phân xƣởng. 

 - Hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, tiết kiệm chi phí. 

Nếu nhƣ ngƣời lao động thỏa mãn đƣợc các tiêu chí trên thì sẽ đƣợc thƣởng 

10% trên tổng số tiền lƣơng của ngƣời lao động trong tháng đó. 

Ví dụ: Trong tháng 10/ 2011 tổ trƣởng Đào Ngọc Long đi làm đủ 26 ngày 

công, đảm bảo giờ giấc đúng thời gian qui định. Trong tháng tổ trƣởng Long có 

biểu hiện tốt tiết kiệm đƣợc chi phí trong quá trình sản xuất, hoàn thành xuất sắc 

các chỉ tiêu kế hoạch đƣợc giao. Nhƣ vậy qua đánh giá tổ trƣởng Long sẽ đƣợc 

thƣởng 10% trên tổng số tiền lƣơng thực tế của mình. Tiền lƣơng tháng 10/2011 

của tổ trƣởng Long là 4.492.600 đ. Nhƣ vậy tổ trƣởng Long đƣợc nhận số tiền 

thƣởng là: 

              4.492.600     x    10%    =    449.260 đ 

Ngoài ra nếu nhƣ cá nhân nào mắc nhiều lỗi nhƣ thời gian đi làm không 

đảm bảo, hay nghỉ tự do, đi làm muộn xin về sớm tinh thần làm việc không tốt. 

Công ty có thể tiến hành xử phạt bằng các hình thức khác nhau nhƣ: kiểm điểm, 

xử phạt tiền hành chính…  
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 Giải pháp 5: Tiến hành tính thuế thu nhập cá nhân cho từng ngƣời 

lao động đủ điều kiện đóng thuế thu nhập cá nhân. 

Tại Công ty cổ phần Sắt tráng men – Nhôm Hải Phòng, đối tƣợng đủ diều 

kiện đóng thuế thu nhập cá nhân phần lớn là các cán bộ lãnh đạo, nhân viên 

quản lý chủ chốt. Do đó số tiền thuế này đƣợc công ty nộp hộ cho ngƣời lao 

động lên cơ quan nhà nƣớc. Đây cũng là một trong những chính sách ƣu đãi của 

Công ty nhằm khuyến khích những ngƣời tài ở lại gắn bó hơn với doanh nghiệp. 

Tuy nhiên thì kế toán công ty vẫn nên tiến hành tính thuế cho từng ngƣời. Việc 

ghi chép cụ thể này sẽ giúp cho công ty cũng nhƣ cơ quan cấp trên dễ dàng kiểm 

tra, đối chiếu, quản lý đƣợc chính xác và thuận lợi hơn. 

Có biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến nhƣ sau: 

Bậc Phần thu nhập tính thuế /năm 

( triệu đồng) 

Phần thu nhập tính thuế /tháng 

(triệu đồng) 

Thuế 

suất(%) 

1 Đến 60  Đến 5 5 

2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10 

3 Trên 120 đến 216 Trên10 đến 18 15 

4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 

5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đén 52 25 

6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 

7 Trên 960 Trên 80 35 

Nhƣ vậy qua bảng biểu trên ta có thể tính thuế cụ thể cho từng ngƣời lao 

động.  

Ví dụ: tính thuế thu nhập cá nhân cho anh Nguyễn Văn Liền vào tháng 10/ 

2011: 

 - Tổng thu nhập của anh Liền là: 7.275.300 đ. 

 - Giảm trừ bản thân là 4000.000đ/tháng. 

 - Số ngƣời phụ thuộc (1 ngƣời): 1.600.000đ/ tháng. 

  - Các khoản khấu trừ vào lƣơng : 

(6.290.800      +     332.000)      x     8,5%     =   526.938 đ 

- Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của anh Liền là: 

7.275.300 đ  -  (4000.000 +  1.600.000  +   526.938   )  =   1.148.362 đ 

- Nhƣ vậy thuế thu nhập cá nhân mà anh Liền phải nộp là: 

1.148.362     x     5%     =    57.418 đ 
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 Giải pháp 6: Hoàn thiện hệ thống sổ sách chứng từ theo đúng quy 

định của Bộ tài chính. 

Hệ thống chứng từ sổ sách của Công ty nên đƣợc lập chi tiết và đầy đủ theo 

đúng yêu cầu của Bộ tài chính. Việc nhiều chứng từ sổ sách đƣợc thiết kế ghi 

chép một cách đơn giản, nhiều trƣờng hợp không có chữ ký, đóng dấu xác nhận 

của những cá nhân có thẩm quyền liên quan làm cho giá trị độ tin cậy của chứng 

từ bị giảm sút. Nhiều giấy tờ nhƣ thế rất dễ bị sửa chữa, làm giả số liệu bởi trên 

các chứng từ đó không có dấu hiệu chứng thực của cấp lãnh đạo. 

Em xin đƣa ra mẫu Bảng thanh toán Bảo hiểm xã hội, Bảng chẩm công làm 

thêm giờ, Bảng thanh toán tiền thƣởng nhƣ sau : 

                       BẢNG THANH TOÁN  BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Tháng 10 năm 2011 

 

STT Họ và tên  Đơn vị Năm 

sinh 

Lý do nghỉ Số ngày 

nghỉ 

Số tiền trợ 

cấp 

Ký nhận 

1. Nguyễn Văn Liền Cán đúc 1965 Nghỉ ốm 03 313.641  

2. Nguyễn Thành Trung Cán đúc 1972 Mổ ruột thừa 12 449.792  

.. … … … … … … … 

 Tổng cộng     3.156.800  

                                                              Ngày 31 tháng 10 năm 2011 

           Ngƣời lập                        Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

 

           ( Đã ký)                              ( Đã ký)                              ( Đã ký, đóng dấu) 

 

 

 

Đơn vị : ………………… 

Địa chỉ: …………………. 

Mẫu số S01b-LĐTL 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 23/06/2006 của bộ trƣởng BTC) 
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BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ 

Tháng… năm…. 

STT Họ và tên 

Ngày trong tháng Cộng giờ làm thêm 

1 2 … 31 
Ngày làm 

việc 

Ngày thứ bảy, 

chủ nhật 

Ngày 

lễ, Tết 

Làm 

đêm 

          

          

 Cộng         

Ký hiệu chấm công : 

NT : Làm thêm ngày làm việc ( Từ  giờ…. đến giờ……) 

NN :  Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật ( Từ giờ….. đến giờ…….) 

NL : Làm thêm ngày lễ, Tết  ( Từ giờ….. đến giờ……) 

Đ : Làm thêm buổi đêm ( Từ  giờ…. đến giờ……)  

                                                                Ngày ………tháng…… năm 

Xác nhận của bộ phận (phòng 

ban) có ngƣời làm thêm 

 

 

( Ký, họ tên) 

Ngừoi chấm công 

 

 

 

( Ký, họ tên) 

Ngƣời duyệt 

 

 

 

( Ký, họ tên) 
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BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƢỞNG 

Quý…năm… 

                                                                                                            Số :… 

STT Họ và tên Chức vụ 
Bậc 

lƣơng 

Mức thƣởng 

Ghi chú 
Xếp loại 

thƣởng 
Số tiền Ký nhận 

        

        

 
Cộng X X X  X  

Tổng số tiền (viết bằng chữ) : ………………………….. 

                                                                           Ngày …..tháng….. năm….. 

    Ngƣời lập biểu                     Kế toán trƣởng                             Giám đốc 

 

  ( Đã ký)                                 ( Đã ký)                                     ( Đã ký) 

 

 Giải pháp 7: Tiến hành trả lƣơng cho cán bộ công nhân viên qua hệ 

thống máy ATM. 

Hiện nay theo xu thế khuyến khích của Nhà nƣớc, rất nhiều doanh nghiệp 

đã thực hiện tốt công tác trả lƣơng cho cán bộ công nhân viên qua hệ thống thẻ 

rút tiền tự đông ATM của các ngân hàng. Đây là một điều mang lại nhiều lợi ích 

cho bên phía chủ doanh nghiệp cũng nhƣ ngƣời lao động. Việc trả lƣơng qua thẻ 

giúp cho việc trả lƣơng của doanh nghiệp đơn giản, gọn nhẹ hơn. Đồng thời đảm 

bảo an toàn tránh sai sót trong quá trình vận chuyển tiền, cũng nhƣ tránh nhầm 

lẫn mất nhiều thời gian chờ đợi cho ngƣời lao động. Thêm vào đó việc làm này 

sẽ giúp cho ngƣời lao động chủ động hơn trong việc sử dụng tiền lƣơng của 

 

Đơn vị: : ………………… 

Địa chỉ: …………………. 

 

Mẫu số S03-LĐTL 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 23/06/2006 của bộ trƣởng BTC) 
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mình, cũng nhƣ đƣợc tiếp cận với sự tiên tiến của khoa học công nghệ mà hình 

thức thanh toán này đã đƣợc áp dụng phổ biến trên thế giới. Vì những lợi ích 

mang lại nhƣ trên, Công ty cũng nên hòa nhập với xu thế phát triển tiến hành trả 

lƣơng cho ngƣời lao động qua hệ thống thẻ ATM. 

 Giải pháp 8: Áp dụng hình thức sử dụng kế toán máy phù hợp. 

Hiện tại Công ty vẫn áp dụng phƣơng pháp sử dụng bảng tinh Excel để tính 

toán số liệu phục vụ cho quá trình hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính. 

Phƣơng pháp này không thuận tiện cho việc tổng hợp số liệu và dần đến việc lập 

các báo cáo tài chính vẫn phải tiến hành thủ công. Gây mất thời gian, tốn nhiều 

công sức và không tránh đƣợc sai sót. Vì vậy trong thời gian tới công ty có thể 

nên áp dụng hình thức kế toán máy. Đây là một hình thức kế toán hiện nay đƣợc 

khá nhiều các doanh nghiệp áp dụng và mang lại hiệu quả cao. Giúp tiết kiệm 

đƣợc nhân lực kế toán, giảm thiểu những khâu trung gian phức tạp, hạn chế 

những sai sót thƣờng gặp trong phƣơng pháp thủ công. Việc mua phần mềm kế 

toán máy cũng không mất quá nhiều chi phí, trên thị trƣờng hiện nay có rất 

nhiều phần mềm kế toán với mức giá dao động từ 4 đến 10 triệu đồng. Tùy theo 

điều kiện tài chính của công ty cũng nhƣ đặc điểm của các phần mềm mà công 

ty có thể lựa chọn cho mình một phần mềm kế toán sao cho phù hợp.  

 Giải pháp 9: Thực hiện công tác trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép cho 

công nhân trực tiếp sản xuất. 

Trong thời gian tới công ty nên tiến hành thực hiện công tác trích trƣớc tiền 

lƣơng nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất. Điều này sẽ đảm bảo cho chi 

phí của công ty sẽ ít bị biến động hơn giữa các kì khi có nhiều công nhân cùng 

nghỉ phép. Công thức trích trƣớc nhƣ sau: 

Mức trích trƣớc tiền 

lƣơng nghỉ phép của công 

nhân sản xuất theo kế 

hoạch ( theo tháng) 

 

= 

Tiền lƣơng chính phải 

trả công nhân sản xuất 

trong tháng 

x 

Tỷ lệ trích 

trƣớc 

(theo năm) 

Trong đó : 

Tỷ lệ trích trƣớc    = 

 

 

 Tổng số tiền lƣơng nghỉ phép kế hoạch năm của CNTTSX 

Tổng số tiền lƣơng chính theo kế hoạch năm của CNTTSX 
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Kế toán sẽ tiến hành định khoản nhƣ sau : 

- Khi trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất : 

   Nợ TK 622 : Chi phí nhân công trực tiếp 

   Có TK 335 : Chi phí phải trả 

- Khi tính tiền lƣơng nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân trực tiếp sản 

xuất :  

Nợ TK 335 : Chi phí phải trả 

   Có TK 334 : Phải trả ngƣời lao động 

- Khi thanh toán tiền lƣơng nghỉ phép thực tế cho công nhân : 

  Nợ TK 334 : Phải trả ngƣời lao động 

   Có TK 111 : Tiền mặt. 

Qui trình hạch toán công tác trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép cho công 

nhân trực tiếp sản xuất có thể khái quát nhƣ sau : 

 

   TK 334                             TK 335                                  TK 622 

                  Tiền lƣơng thực tế phải Số tiền lƣơng trích trƣớc 

                    trả cho công nhân                      theo kế hoạch 

 

                                                        Số tiền chênh lệch trích trƣớc 

                                                              với thực tế phải trả  
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KẾT LUẬN 

  

Trong nền kinh tế hiện đại, hạch toán kế toán tiền lƣơng là công cụ có tính 

truyền thống không ngừng đƣợc hoàn thiện với tính chuyên môn cao. Cũng nhƣ 

nhiều doanh nghiệp khác Công ty Cổ phần Sắt tráng men –Nhôm Hải phòng 

luôn đánh giá kế toán là một hoạt động quan trọng. Hạch toán kế toán là một 

phần không thể thiếu trong nền kinh doanh, nhất là trong nền kinh tế phản ảnh 

chính xác, trung thực, phải có chế độ ƣu đãi đối với lao động làm việc tại công 

ty và có các chính sách thu hút lao động về làm việc tại công ty. 

Trên cơ sở kết hợp giữa lý luận và thực tiễn tổ chức công tác kế toán tiền 

lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty  Công ty Cổ phần Sắt tráng men 

– Nhôm Hải phòng dƣới sự hƣớng dẫn của các cô, chú trong phòng kế toán đã 

giúp em đƣợc có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu về công tác hạch toán kế toán tại 

Công ty. 

Từ thực tế em đã học hỏi tại công ty cùng với những kiến thức mà em đã 

đƣợc học tại trƣờng, em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài " Hoàn 

thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công 

ty Cổ phần Sắt tráng men – Nhôm Hải Phòng". Trong bài em đã thể hiện 

những vấn đè sau : 

Về lý luận : Đã đƣa ra đƣợc những lý luận cơ bản về tiền lƣơng và các 

khoản trích theo tiền lƣơng. 

Về thực tế : Đã phản ảnh đƣợc thực trạng công tác tổ chức kế toán tiền 

lƣơng và các khoản trích theo tiền lƣơng tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men – 

Nhôm Hải Phòng. 

Về giải pháp : Dựa trên sự so sánh đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn đã 

đƣa ra đƣợc những đánh giá tổng quát, chỉ ra những ƣu điểm và tồn tại cần giải 

quyết. Trên cơ sở đó đƣa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn tổ chức công 

tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo tiền lƣơng tại Công ty Cổ phần Sắt 

tráng men – Nhôm Hải Phòng. 
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Do khả năng chuyên môn và thời gian tìm hiểu thực tế còn hạn chế nên em 

không tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của các 

thầy, cô  để bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn ! 

                                                Hải Phòng ngày 02 tháng 7 năm 2012. 

                                                                   Sinh viên 

                                                         Nguyễn Thị Hải Yến 
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Tài liệu tham khảo 

1. Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 – BTC – Nhà xuất bản tài chính Hà nội. 

2. Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 2 – BTC – Nhà xuất bản tài chính Hà nội. 

3. Luật bảo hiểm xá hội, luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 

4. Các số liệu, sổ sách chứng từ của Công ty Cổ phần Sắt tráng men – Nhôm Hải 

Phòng. 

5. Một số khóa luận của khóa trƣớc. 


